BO CAU HOI SAT HACH HUAN LUYEN GIANG VIEN ATVSLD
(200 Cau - ddp dn la phan chit mau do)
I. NHUNG KIEN THUC CHUNG VE ATVSLD 1. An todn lao déng la gi?

a. An toan lao dong la gidi phdp phong, chong tdc dong cua cdc yéu té nguy
hiém nham bdo dam khéng xdy ra thuong tdt, tir vong d6i véi con nguoi trong qud
trinh lao dong.

b. An toan lao dong la khong xay ra tai nan lao dong va bénh nghé nghiép.

c. An toan lao dong la giai phap phong, chong tac dong ctia yéu td c6 hai gay
bénh tat, lam suy giam sttc khoe cho con nguoi trong qua trinh lao dong.

d. Ca a,b,c déu sai.
2. Vé sinh lao dong la gi?

a. Vé sinh lao dong la giai phap phong, chong tac dong ctia cac yéu t6 nguy hiém
nham bdo dam khong xdy ra thuwong tat, tit vong doi vGi con nguwdi trong qua trinh lao
dong.

b. Vé sinh lao dong la gidi phap an toan nhat trong qua trinh lao dong.

c. Vé sinh lao dong la gidi phdp phong, chéng tdc déng cua yéu t6 co hai gdy
bénh tat, lam suy giam sttc khoe cho con nguoi trong qua trinh lao dong.

d. Ca a,b,c déu sai.
3. Yéu t6 nguy hiem la gi?

a. Yéu t6 nguy hiém la yéu to6 gdy mdt an toan, lam tén thuong hodc gdy ti¥r vong
cho con nguoi trong qua trinh lao dong.

b. Yéu t6 nguy hiém la yéu to c6 thé gay ra tai nan lao dong va bénh nghé nghiép

c. Yéu t6 nguy hiém la yéu t6 gay ra chdy, no, mat an toan lao dong

d. Yéu t6 nguy hiém la yéu t6 c6 hai.

4. Yéu to co hdi la gi?

a. Yéu to c6 hai la yéu t6 gdy mat an toan, lam ton thwong hodc gay ti vong cho
con nguwoi trong qua trinh lao dong

b. Yéu t6 c6 hai la yéu té gdy bénh tdt, lam suy gidm stic khée con ngudi trong
qua trinh lao dong.



c. Yéu t6 c6 hai la yéu t6 tac dong lam ngudi lao dong bi bénh nghé nghiép sau
qua trinh lao dong.

d. Cé a, b, c déu diing
5. Su co ky thudt gdy mdt an toan, vé sinh lao dong la gi?
a. La viéc gy ra chay, no, tai nan lao dong.

b. La hv hong cua mdy, thiét bi, vdt tw, chdt vugt qud gidi han an toan ky thudt
cho phép, xdy ra trong qua trinh lao dong va gady thiét hai hodc coé nguy co gay thiét
hai cho con nguoi, tai san va moi truong.

c. La thiét bi lac hau trong qua trinh sdn xudt gy ra tai nan lao dong.
d. Ca a,b,c déu sai.
6. Thé nao la tai nan lao dong?

a. Tai nan lao dong la tai nan gdy tén thuong cho bat ky bo phdn, chirc ndng nao
cua co thé hodc gdy tir vong cho nguai lao dong, xdy ra trong qud trinh lao dong, gan
lién véi viéc thuc hién céng viéc, nhiém vu lao dong.

b. Tai nan lao dong la tai nan gay ton thuwong cho nguwoi lao dong cé ty 1é thuwong
tat tir 5 dén 10%.

c. Tai nan lao dong la tai nan gdy ton thwong cho nguwdi lao dong trong qua trinh
lao dong san xuat.

d. Ca a,b,c déu sai.
7. ATVSLD mang tinh khoa hgoc cong nghé bao gom:

. Quy pham, quy trinh, tiéu chuan k¥ thuat an toan.
b. Tiéu chuan vé sinh lao dong trong qua trinh lao dong san xuat.
. Khoa hoc ky thudt vé ATVSLD gan lién vdi khoa hoc cng nghé sdn xudt.

a

c

d. Ca 3 cdu a,b,c déu dung.

8. Cong tac ATVSLD mang tinh khoa hoc cong nghé phu thudc vao:
. Trinh d6 cong nghé san xudt cta xd hoi.

. Cac quy dinh vé t6 chitc lao dong.

Quy pham, quy trinh, tiéu chuan ky thuat an toan.

. Tiéu chuan vé sinh lao dong trong qua trinh lao dong san xuat.
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. Tinh quan chiing ctia cong tdac ATVSLD thé hién ¢ cdc khia canh sau:

a. Quan ching lao dong la nhitng ngudi true tiép thye hién quy pham, quy trinh.



b. Bién phap ky thuat an toan, cai thién diéu kién lam viéc.

c. Cd a va b déu diing.

d. Cd avab déu sai.

10. Cong tdac ATVSLD bao gom nhitng néi dung chu yéu sau:

a. Tiéu chuan vé sinh lao dong trong qua trinh lao dong san xuat.

b. Ky thudt an toan, vé sinh lao déng, cdc chinh sdach, ché do bdo hé lao dong.
b. Cac quy dinh vé t6 chitc lao dong.

c. Ca 3 cau a,b,c déu dung.

11. N¢i dung chu yéu cua ky thudt an toan la:

a. Xac dinh vung nguy hiém.

b. Xac dinh cac bién phap vé quan ly, t6 chitc va thao tac lam viéc dam bado an
toan.

c. St dung cac thiét bi an toan thich tng: thiét bi che chan, thiét bi phong ngtra,
thiét bi bao hiém, tin hiéu, bao hiéu, trang bi bao vé ca nhan...

d. Tat ca déu dung.

12. N¢i dung chu yéu cua vé sinh lao dong la:

a. Xac dinh khoang cach an toan vé vé sinh.

b. Xac dinh cac yéu t6 c6 hai vé sitc khoe.

c. Bién phap vé sinh hoc, vé sinh ca nhan, vé sinh moi truong.
d. Tat ca déu dung.

13. Cdc bién phdp vé ky thudt vé sinh la:

a. Ky thudt thoéng gid, diéu hoa nhiét do, chéng bui, khi doc, ky thudt chong tiéng
on va rung soc, ky thudt chiéu sdng, ky thudt chong birc xa, phong xa, dién tir truong.

b. X4c dinh viing nguy hiém.

c. Xac dinh céac bién phap vé quan ly, t6 chitc va thao tac lam viéc dam béo an
toan.

d. Ca avab, c déu ding.

14. Cdc bién phdp ky thuat vé sinh phdi dugc qudn triét ngay tir khau:

a. Thiét ké, xay dung cac cong trinh nha xudng.

b. T6 chitc noi san xuat.

c. Thiét ké, ché tao cac may moc, thiét bi, qua trinh cong nghé.

d. Tat ca déeu dung.

15. Cdc chinh sdch, ché dp ATVSLD chu yéu bao gom:



a.Cac bién phép kinh té xa hoi, to6 chitc quan ly, co ché quan ly cong tac lao dong.
b.Ché do nham dam bao st dung sttc lao dong hop ly, khoa hoc.

c.Boi dudng phuc hoi sitc lao dong, thoi gio lam viéc, thoi gio nghi ngoi.

d.Tat ca déu diing

16. Trong qud trinh sdan xudat phdi thuwong xuyén quan tam theo déi cdc van dé

ndo sau day:

a. Sy phdt sinh cdc yéu to c6 hai. Thuc hién cdc bién phdp bo sung lam giam cdc
yéu to co6 hai. BDam bdo tiéu chudn vé sinh cho phép.

b. X4c dinh viing nguy hiém.

c. Xac dinh khoang cach an toan vé vé sinh.

d. Caavab, c déu ding.

17. Cong tac ATVSLD co nhirng tinh chat nao:

a. Tinh quan chting.

b. Tinh khoa hoc cong nghé.

c. Tinh phap luat.

d. Tat ca déu diing.

18. Muon thuc hién tot cong tac ATVSLPD chiing ta phadi:

a. T6 chitc nghién cttu khoa hoc ky thuat ATVSLD gan lién véi viéc nghién citu
cdi tién trang bi, cdi tién k¥ thuat c6ng nghé san xuat.

b. Nghién cttu nhitng van dé vé ky thuat an toan, cai thién diéu kién lam viéc.

c. Nghién ctu dwa vao chwong trinh tién bd ky thudt, cong nghé dé huy dong
dong ddo can bo va nguoi lao dong tham gia.

d. Tat ca déu dung.

19. Hdy néu cdc yéu té nguy hiém co nguy co gay tai nan lao dong trong sdn
xudt:

a.Nhitng hoa chat doc; nguon nhiét; nguon dién; noé vat ly; noé hoa hoc; nhitng yéu
t0 vi khi hau xau; vi sinh vat c6 hai; bitc xa va phong xa.

b. Vit vang ban; vdt roi, do, sdp; cdc bo phdn truyén dong va chuyén dong;
nguon nhiét; nguon dién; no.

c.Nhitng vat vang ban; vat roi, do, sap; tiéng on va rung dong; birc xa va phong
xa; nhitng yéu t6 vi khi hau xau.



d.Vat vang ban; bitc xa va phéng xa; vat roi, do, sap; bui, 6n, héa chat, nhitng yéu
t6 vi khi hau xdu; vi sinh vat c6 hai.
20. Hdy néu cdc bién phdp co bdn vé ky thudt an toan nham dam bdo an toan

va phong ngtra tai ngn lao dong:

a.Thiét bi che chan; thiét bi bdo hiém phong ngtra.; Khoang cach an toan; trang bi
phuwong tién bao vé ca nhan.

b.Co cau diéu khién, phanh ham, diéu khién ttr xa; Tin hiéu, bao hiéu.
c.Thiét bi an toan riéng biét; Phong chay, chita chay.

d.Tat ca déu diing.

IL.LUAT PHAP, CHE PO CHINH SACH
21. Poi twgng dp dung thuc hién Ludt an toan, vé sinh lao dong la?

a. Nguoi lao dong lam viéc theo hgp dong lao dong; ngudi thi viéc; ngwdi hoc
nghe, tap nghé dé lam viéc cho ngudi st dung lao dong; Can bo, cong chitc, vién chic,
nguoi thudc lyc lwvgng vii trang nhan dan.

b. Ngudi lao dong lam viéc khong theo hgp dong lao dong; Nguwoi lao dong Viét
Nam di lam viéc tai nwéc ngoai theo hgp dong; ngudi lao dong nuwdc ngoai lam viéc tai
Viét Nam.

c. Nguoi st dung lao dong; Co quan, t6 chitc va ca nhan khac c6 lién quan dén
cong tac an toan, vé sinh lao dong.

d. Tat cd déu dung.

22. Theo quy dinh cua Ludt An toan vé sinh lao dong, nguoi lao dong lam viéc
theo Hop dong lao dong c6 nhitng nghia vu gi sau day?

a. Chap hanh noi quy, quy trinh va bién phap bdo dam an toan, vé sinh lao dong
tai noi lam viéc; tuan tha cac giao két vé an toan, vé sinh lao dong trong hgp dong lao
dong, thoéa wéc lao dong tap thé;

b. S dung va bao quan cac phwong tién bao vé ca nhan da dwgc trang cap; cac
thiét bi bdo dam an toan, vé sinh lao dong tai noi lam viéc;

c. Bao céo kip thoi v6i ngudi co6 trach nhiém khi phat hién nguy co xay ra sy co
ky thuat gdy mat an toan, vé sinh lao dong, tai nan lao dong hodc bénh nghé nghiép;
chu dong tham gia cap ciu, khac phuc sy co, tai nan lao dong



theo phwong an x@ ly sw co, @wng citu khan cap hodc khi cé lénh cta ngudi st
dung lao dong hodc co quan nha nwdc c6 tham quyén.

d. Tat ca déu ding.

22. Theo quy dinh cua Ludt An toan vé sinh lao dong, nguoi sir dung lao dong
co6 quyen nhu thé nao doi voi cong tac ATVSLD ?

a. Yéu cau nguoi lao dong phéi chap hanh cac ndi quy, quy trinh, bién phap bao
dam an toan, vé sinh lao dong tai noi lam viéc; Khen thudng nguwdi lao dong chap hanh
tot va ky ludt nguai lao dong vi pham trong viéc thue hién an toan, vé sinh lao dong;

b. Khiéu nai, t6 cdo hoac khéi kién theo quy dinh ctia phép luat;

c. Huy dong nguoi lao dong tham gia (tng cttu khan cap, khac phuc sy co, tai
nan lao dong.

d. Tat ca déu ding

23. Ai c6 nghia vu chinh trong viéc xdy dung, ban hanh va té chirc thuc hién
ngi quy, quy trinh bao dam an toan, vé sinh lao dong?

a. Ban Chép hanh cong doan co s& doanh nghiép.

b. Can bo phu trach an toan, vé sinh lao dong.

c. Nguoi st dung lao dong tai doanh nghiép

d. caa,b,c déu ding

24. Nghia vu cua nguoi str dung lao dong :

a. Hdng ndm khi xdy dung ké hogch sdn xudt kinh doanh, doanh nghiép phdi
Idp ké hoach, bién phdp an toan lao déng, vé sinh lao déng va cdi thién diéu kién lao
dong.

b. Chap hanh cac quy dinh, ndi quy vé an toan — vé sinh lao dong c6 lién quan
dén cong viéc, nhiém vu dugc giao.

c. Cdavab deéu sai.

d. Caavab déu duing.

25. Nguoi st dung lao dong co trach nhiém:

a. Thuc hién huadn luyén, hwéng dan cac tiéu chuan quy dinh, bién phap an toan
vé sinh lao dong doi véi nguoi lao dong.

b. T6 chitc kham sitc khde dinh ky cho nguwdi lao dong theo tiéu chuan ché dé
quy dinh.



c. Chap hanh nghiém chinh quy dinh khai bao, diéu tra tai nan lao dong, bénh
nghé nghiép va dinh ky 6 thang, hang ndm béo céo két qua tinh hinh thyc hién an toan
lao dong, vé sinh lao dong, cai thién diéu kién lao dong...

d. Tat ca deéu diing.

26. Nguoi st dung lao dong co trach nhiém:

a. Phan cong trach nhiém va ct nguwdi giam sat viéc thyc hién cac quy dinh, noi
quy, bién phap an toan lao dong, vé sinh lao dong trong doanh nghiép.

b. Phoéi hgp vdi Cong doan co s& xay dung va duy tri sy hoat dong ctia mang
lwdi an toan vién va vé sinh vién.

c. Caava b déu ding.

d. Cdavab déu sai.

27. Quyen cua nguoi sir dung lao dong:

a. Budc nguoi lao dong phdi tuan thu cac quy dinh, noi quy, bién phap ATVSLD

b.Khen thuéng ngudi chap hanh tét va ky ludt nguwoi vi pham trong viéc thuc
hién ATVSLD.

c.Khiéu nai v6i co quan Nha nwéc cé tham quyén vé quyét dinh ctia Thanh tra vé
ATVSLD, nhung van phai chdp hanh cac quyét dinh d6 khi chwra c6 quyét dinh mdi.

d.Ca a va b,c déu duing.

28. Nguoi st dung lao dong phdi to chirc kham sitc khoe dinh ky cho nguoi
lao dong bao nhiéu lan trong 01 nam?

a. It nhdt mét lan

b. Tat ca nguoi lao dong déu dugc kham sivc khoe mot 1an.

c. Nguoi lao dong tu lo cho strc khoé ctia minh.

d. Caa,b, c déu sai.

29. Quyeén cua nguoi lao dong duoc yéu cau cua nguoi st dung lao dong:

Bao dam diéu kién lam viéc an toan, vé sinh cai thién diéu kién lao dong
Trang bi, cung cap dau du phwong tién bao vé ca nhan
Huan luyén, thyc hién bién phap an toan lao dong, vé sinh lao dong
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Tat ca déu diing
30. Nguoi sir dung lao dong cé trach nhiém nao sau ddy doi véi nguoi lao

dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép



a. Thanh toan phan chi phi dong chi tra va nhitng chi phi khng nam trong danh
muc do bao hiém y té chi tra d6i v&i nguwdi lao dong tham gia bao hiém y té va thanh
todn toan bd chi phi y té tir khi so ctu, cip citu dén khi diéu tri 6n din h d6i v&i nguoi
lao dong khong tham gia bao hiém y té.

b. Tra da tién lvong theo hogp dong lao dong cho ngwdi lao dong bi tai nan lao
dong, bénh nghé nghiép phdi nghi viéc trong thoi gian diéu tri.

c. Boi thuong cho ngudi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép theo
quy dinh tai Diéu 145 cia B0 luat lao dong.

d. Tat cd déu dung

31. Nguoi str dung lao dong co trach nhiém boi thuong cho nguoi lao dong bi
tai ngn lao dong ma khong hoan toan do 16i cia chinh nguoi lao dong gdy ra va
cho nguoi lao dong bi bénh nghé nghiép nhu thé nao?

a. It nhat bing 1,5 thang tien lwong néu bi suy gidm t* 5% dén 10% kha ning
lao dong; sau d6 ct tang 1% dugc cong thém 0,4 thang tién lwong néu bi suy gidm kha
nang lao dong tr 11% dén 80%;

b. ft nhét 30 thang tién luwong cho ngudi lao dong bi suy gidm kha ning lao dong
tir 81% trd 1én hoac cho than nhan ngwdi lao dong bi chét do tai nan lao dong, bénh
nghé nghiép;

c. Tat cad déu ding

_32. Nguoi str dung lao dong co trdch nhiém trad tién lwong cho nguoi lao dong
bi

tai ngn lao dong, bénh nghé nghiép phdi nghi viéc trong thoi gian diéu tri,
phuc hoi chitc ndang lao dong nhw thé ndao?

a. Tra 75% tién lwong cho ngwoi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép
phai nghi viéc trong thdi gian diéu tri, phuc héi chitc nang lao dong;

b. Tra 85% tién lwong cho ngudi lao dong bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép
phai nghi viéc trong thoi gian diéu tri, phuc hoi chitc nang lao dong;

c. Tra du tién lvong cho nguoi lao déng bi tai nan lao dong, bénh nghé nghiép
phdi nghi viéc trong thoi gian diéu tri, phuc hoi chitc ndng lao dong.

33. Nguoi str dung lao dong co trach nhiém boi thuong cho nguoi lao dong bi
tai

nan lao dong ma khong hodn toan do loi ctua chinh nguoi lao dong gdy ra va
cho nguoi lao dong bi bénh nghé nghiép nhu thé nao?



a. It nhat bing 1,5 thang tién lwong néu bi suy gidm tir 5% dén 10% kha ning
lao dong; sau do ctt tang 1% dugc cong thém 0,4 thang tién lwong néu bi suy gidm kha
nang lao dong tr 11% dén 80%;

b. It nhét 30 thang tién luwong cho ngudi lao dong bi suy gidm kha ning lao dong
tir 81% trd l1én hodc cho than nhan ngwoi lao dong bi chét do tai nan lao dong, bénh
nghé nghiép;

c. Tdat ca déu ding.

34. Mirc huong tre tai ngn lao dong, bénh nghé nghiép cia BHXH dugc tinh
nhu thé nao?

a. Tu 5% dén 30% dwoc hudng trg cap mot lan véi mirc: Suy gidm 5% kha nang
lao dong thi dugc hwdng 5 lan mitc lwong co sd, sau dé ¢t suy giam thém 1% thi dwoc
huwéng thém 0,5 lan mitc lwong co s cong v6i mirc s6 nam da dong bao hiém tai nan
lao dong, bénh nghé nghiép, tr mot nam tré xudng thi dwgc tinh bang 0,5 thang tién
lvong dong BHXH, sau d6 c thém mo6i nam dwoc tinh thém 0,3 thang tién lwong
dong BHXH cta thang lién ké truwdc thang bi TNLD, BNN. Cong thitc tinh: {5 lan
lwong co sa + (ty 1€ % suy giam kha nang lao dong - 5) x 0,5 x lwong co s&}+ {0,5 x
lwong dong BHXH + (s6 nam dong BHXH — 1) x 0,3 x Iwong déng BHXH }

b. Twr 31% trd lén dwgc hwdng trg cap hang thang v6i mirc: Suy giam 31% kha
nang lao dong thi dugc hwéng bang 30% mitc lwong co sd, sau do ¢t suy giam thém
1% thi dugc huwdng thém 2% mitc lwong co s@ cong vabi trg cap tinh theo s6 nam da
déng bao hiém tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, t* mot nam tr@ xudng dwgc tinh
bang 0,5% thang tién lwong dong BHXH, sau d6 c thém moi nam duwgc tinh thém
0,3% mtc tién lvong déng BHXH cua thang lién ké truwdc thang bi tai nan lao dong,
bénh nghé nghiép. céng thirc tinh {0,3 lan lwong co s& + (ty 1€ % suy gidam kha nang
lao dong — 31) x 0,02 x lwong co s@}+ {0,005 x lvong dong BHXH

+ (s6 nam déng BHXH — 1) x 0,003 x lwong dong BHXH }

c. Tat ca déu dung.

35. Cong doan la to chirc dai dién cho:

a. Nguwoi lao dong. b. Nguoi stt dung lao dong.

c. Dai dién cho phép luat. d. Tat ca déu duing.

36. Trdach nhiém va quyén han cua té chirc Cong doan la:

a. Cong doan co s thay mat cho ngwoi lao dong ky théa wéc lao dong tap thé véi
nguoi st dung lao dong.



b. Tién hanh kiém tra viéc hap hanh phap luat, ché d6 chinh sach vé bao ho lao
dong.

c. Cr dai dién tham gia vao cac doan diéu tra tai nan lao dong.

d. Tat ca déu diing.

37. Néu vi pham cdc quy dinh vé an todan lao dong cé thé bi truy citu trdach
nhiém hinh sy theo B¢ luat hinh sy khi:

a. Vé sinh lao dong gay thiét hai cho tinh mang.

b. Gay thiét hai nghiém trong cho sttc khoe nguwoi khac.

c. Gay ton that 16n vé tai san, ctia cai vat chat.

d. Tat ca déu dung.

38. Khen thuong, xir phat ve ATVSLD la mgt yéu cau khong thé thiéu dugc
nham lam cho:

a. Luat phap, ché do, chinh sach vé ATVSLD dugc chap hanh thyc hién nghiém
chinh.

b. Bong vién kip thdi nhitng dién hinh t6t.

c. Xt ly nghiém va dang nhitng tap thé, cd nhan vi pham cac quy dinh vé
ATVSLD

d. Tat ca déu ding.

39. Khi thay nguy co xdy ra tai nan lao dong, de doa nghiém trong tinh mang,
strc khée cua minh nguoi lao dong phdi lam gi?

a. T choi lam cong viéc hodc roi bé noi lam viéc.

b. Chap hanh nghiém chinh quy dinh khai bao, diéu tra tai nan lao dong.

c. T choéi trd lai noi lam viéc néi trén néu nhitng nguy co d6 chwa dwgc khac
phuc.

d. Phai bao cdo ngay vdi ngudi phu trach tryc tiép.

e. Tat ca déu dung.

II1I.VE SINH LAO PONG

40. Vé sinh lao dong la mon khoa hoc nghién citu dnh hwong cua nhitng yéu
to ndo sau day:

a. Cac yéu t6 c6 hai trong san xudt doi vai sic khoe nguwdi lao dong tim cac bién
phap cai thién diéu kién lao dong.

b. Phong ngtra cac bénh nghé nghiép.

c. Nang cao kha nang lao dong cho nguwoi lao dong.

d. Tat ca déu dung.
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41. Noi dung ctia mon vé sinh lao dong bao gom:

a. Nghién cttu dac diém vé sinh ctia cac qua trinh san xuat.

b. Nghién cttu viéc chita tri cac loai bénh nghé nghiép.

c. Nghién cttu viéc t6 chic lao dong va nghi ngoi hop 1y.

d. Nghién cttu cac bién déi sinh ly, sinh hoa ctia co thé.

e.Ya,c,d dung

42. Nghién citu cdc bién phdp dé phong tinh trang mét moi trong lao dong,
han

ché danh hwong cua cdc yéu to tac hai nghé nghiép trong sdn xuat la cac muc
nao sau day:

a. Quy dinh cac tiéu chuan vé sinh, ché do vé sinh xi nghiép va ca nhan, ché do
bao ho lao dong.

b. T6 chitc kham tuyén va sap xép hgp 1y cong nhan vao lam & cac bo phan séan
xuat khac nhau trong xi nghiép.

c. Quan ly, theo doi tinh hinh sttc khoe cong nhan, t6 chitc kham sitc khée dinh
ky, phat hién sém bénh nghé nghiép.

d. Tat cd déu dung.

43. Tdc hai lién quan dén quad trinh sdn xudt la:

a. Tiéng 6n va rung dong.

b. Bui va cac chat doc hai trong san xuat.

c. Thoi gian lam viéc lién tuc va qua lau, lam viéc lién tuc khong nghi.

d. biéu kién vi khi hau trong san xuat khong phu nhu: nhiét do, do6 am cao hoac
thap, thoang khi kém...

e. Ya, b va d diing

44. Tdc hdi lién quan dén to chirc lao dong la:

a. Thoi gian lam viéc lién tuc va qua lau, lam viéc lien tuc khong nghi.

b. Cuong do lao dong qua cao khong phu hgp vai tinh trang sitc khoe cong nhan.

c. Su hoat dong khan truwong, cang thang qua do cua cac hé thong va giac quan
nhu hé than kinh, thinh giac, thi giac v.v...

d. Cd a,b,c déu dung.

45. Nhitng yéu t6 co6 hgi nao duwéi ddy cé nguy co gdy bénh nghé nghiép trong
lao dong, sdn xuat?

a. Cac yéu t6 vi khi hau xau; chiéu sang khong hop ly; tiéng 6n va rung dong;
cac loai bui.
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b. Bitc xa va phong xa; cac héa chat doc; vi sinh vat c6 hai; cac yéu td vé cuong

16 lao dong, tu thé lao dong khong hop 1y.

c. Nhitng héa chat doc; n6 vat ly; no hoa hoc; vat roi, do, sap; nhitng yéu to vi

khi hau xdu; vi sinh vat c6 hai; chiéu sang khong hop ly; tiéng 6n va rung dong.

d. Yavab dung.
46. Cdc yéu to vdat ly va hoa hoc lién quan dén qud trinh sdn xudt la:

a. Tiéng on va do rung.
b. Piéu kién vi khi hau trong san xuat khong phu hgp nhu: nhiét do, do am cao

V.V...

c. Bui va céac chat doc hai trong san xuat.
d. Tat ca déu diing.

47. Thiéu hodc thira dnh sdng hodc sap xép bo tri hé thong chiéu sdng khong

hop ly la cdc tdc hai lién quan dén:

a. Cong nghé san xuat.

b. Diéu kién vé sinh va an toan lao dong.
b. T6 chitc lao dong.

c. Ca a, b déu dung.

48. Phdn xwong chdat chgi va viéc sap xép noi lam viéc Ion xon, madt trat ty

ngan ndp la cdc tdc hgi lién quan dén: .

a. Cong nghé san xuat.

b. Diéu kién vé sinh va an toan lao dong.
c. To chtic lao dong.

d. Ca a,b déu sai.

49. Thiéu thiét bi thong gio, chong bui, chong néng, chong tiéng on, chong hoi

khi doc la cdc tdc hai lién quan dén:

a. Cong nghé san xuat.

b. Diéu kién vé sinh va an toan lao déng.
c. Chat lugng san pham

d. T6 chi¢c lao dong.

50. Co bao nhiéu bénh nghé nghiép dd dugc nha nuwéc cong nhdn bdao hiém:
a. 21 bénh
b. 28 bénh

12



c. 32 bénh

d. 34 bénh

51. Hdy néu cdc bién phdp co ban nham khac phuc diéu kién vi khi hdu xdu
trong lao dong sdn xudt:

a. Co gidi hoa, tw dong hoa; bo tri mat bang nha xwdéng, dwong di lai va van
chuyén...; sap xép nguyeén vat liéu, ban thanh pham va thanh pham... hgp ly dam béo
si di chuyén dé dang cua cac loai may moéc, phwong tién.

b. Bién phap gidm bitc xa, ap dung thong gi6 va diéu hoa khong khi; lam lan dé
chong gi6 lanh, che nang, che mwa khi lam viéc ngoai troi.

c. Ap dung thong gi6 va diéu hoa khong khi; vé sinh noi 1am viéc, bado dam dién
tich noi lam viéc, khoang cach khong gian can thiét cho moi nguai lao dong.

d. Ap dung théng gié va diéu hoa khong khi; trang bi day du cdc phuong tién
bdo vé cd nhdn; lam lan dé chong lanh, che nang, che mura khi lam viéc ngoai troi.

52. Hdy néu cdc bién phdp co ban dé chong bui trong lao dong sdn xudt:

a. Ap dung cac bién phap cach ly, gidm thiéu tiéng on, rung dong hoic cac bién
phap gidm tiéng 6n lan truyén, trong cay xanh. St dung day du cac phwong tién bao vé
ca nhan.

b. Ap dung cdc bién phdp lam gidm phdt sinh bui tir ngudn gdy bui; phun nuéc
(dang suong) lam giam lugng bui trong khong khi; dung cdc thiét bi hiit bui; tdng
cuong vé sinh céng nghiép. Str dung day du phuong tién bdo vé cd nhan.

c. Ap dung cic bién phap lam gidm ngudn gay bui; phun nwdc 1am gidm lwong
bui trong khong khi; ding cac thiét bi htt bui; tang cuwdng vé sinh cong nghiép.

d. Phun nwéc lam gidam lwgng bui trong khong khi; dung cac thiét bi hut bui;
tang cwong vé sinh cong nghiép, dac biét 1a quan tam dén cac bui dé gay ra chay no

53. Hdy néu cdc bién phdp co bdn dé chong on va rung trong lao dong sdn
xudt:

a. Co gidi hoa, tw dong hoa; ap dung thong gidé va diéu hoa khong khi; trang bi
day du cac phuwong tién bao vé ca nhan;

b. Bam bao khoang cach quy dinh tir nguén 6n dén noi ngudi lao dong lam viéc,
giam ngay tiéng on tir nguon gay on va st dung day du cac phwong tién, bao vé ca
nhan.

c. Xu ly chat thai va nwéc thai; t6 chitc thoi gio lam viéc va nghi ngoi; ap dung
cac bién phap cham séc sttc khoe nguwdi lao dong, boi duwdng, diéu dudng...phuc hoi
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sttc khoé.
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d. Bdm bdo khodng cdch quy dinh ttr nguon on dén noi nguoi lao dong lam
viéc, gidm ngay tiéng on tir nguén gdy on, dp dung cdc bién phdp cdch ly, triét tiéu
tiéng on, rung hodc cdc bién phdp gidm tiéng on lan truyén, trong cdy xanbh.....

54. Hday néu mdt so6 bién phdp to chirc sdan xuat, to chirc lao dong dim bdo an
toan vé sinh lao dong, phong chong bénh nghé nghiép:

a. BO tri mat bang nha xwdng, dwong di lai va van chuyén...; sap xép nguyén vat
liéu, ban thanh pham va thanh pham hop ly.

b. Vé sinh noi lam viéc, can bao dam dién tich noi lam viéc, khoang cach khong
gian can thiét cho moi ngwdi lao ong.

c. Xt ly chat thai va nuwdc thai; to chire thoi gio lam viéc va nghi ngoi; cham séc
sttc khoe ngudi lao dong, thwe hién ché do boi dudng, diéu dudng.

d. Tat ca déu ding.

55. Hdy néu cdc yéu to lién quan, chi phoi nhiéu dén tam ly, sinh ly nguoi lao
dong trong lao dong sdn xuat:

a. To chic thoi gio lam viéc va nghi ngoi; cham soc sttc khoe nguoi lao dong,
thue hién ché do boi duwong, diéu dwong Stt dung ding va day dua trang bi phwong

tién bdo vé ca nhan.

b. May mdc thiét bi phai phu hop véi co thé ctia ngwdi lao dong, khong doi hoi
ngudi lao dong lam viéc qua cang thang, nhip do qua khan trieong va thye hién nhitng
thao tac go bo keéo dai.

c. May moc thiét bi phai phu hgp véi nhan trac cua ngwoi lao dong, tao diéu
kién dé nguoi lao dong yén tam cong tac, gan b6 vdi cong viéc, nang cao nang suat,
chat lwgng san pham.

d. Yava cding.

56. Cdc bién phdp deé phong tdc hai nghé nghiép:

a. Bién phap k¥ thuat cong nghé, bién phap ky thuat vé sinh.

b. Bién phap phong ho ca nhan, bién phap t6 chitc lao dong khoa hoc.

c. Bién phép y té dy phong.

d. Tat ca déu diing.

57. Van deé tang nang sudt lao dong va chong mét moi theo nguyén tac 58S la:

a. Don dep, sdp xép, lau don, vé sinh, ky ludt.

b. T6 chitc, sap xép, lau don, vé sinh, ky luat.

c. Don dep, sap xép, to chitc, vé sinh, ky luat.
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d. Ca a,b,c déu dung.

58. Vi khi hdu la trang thdi ly hoc cua khong khi trong khodng khong gian thu
hep. Bao gom cdc yéu t6 nao sau day:

a. Nhiét do, do am, birc xa nhiét.

b. Nhiét d6, dé6 am, burc xa nhiét va vdn téc chuyén déng khong khi.
c. Nhiét do, do am, vi khuan.

d. Nhiét do, do am, bitc xa nhiét, tiéng on, rung dong.

59. Cdc bién phdp phong chong vi khi hdu xau la:

a. T6 chitc san xuat lao dong hop ly, phong ho ca nhan.

b. Quy hoach nha xwéng va céc thiét bi, thong gid, lam ngudi vat liéu.
c. Thiét bi va qua trinh cong nghé.

d. Tat ca déu dung

60. Tiéng on co khi phdt sinh trong moéi truong lao dong la:

a. Truc dong co bi ro mon, do citng vitng ctia hé thong cong nghé kém.
b. Qua trinh gia cong ren, ddap.

c. Khi khong khi chuyén dong véi toc do cao (dong co phan luc).

d. Tiéng nd hodc xung dong do nhién liéu chay gay ra.

61. Tiéng on co khi phdt sinh tai cdc xwong:

a. Xuodng dét, may b. Xuwéng lap rap dién t&

c. Xudng khoan, tién, phay... d. Tat ca déu dung.

62. Cdc bién phdp chung phong chdong tiéng 6n va rung dong la:

a. Cac bién phap quy hoach xay dung, két cau bao che chong tiéng 6n va rung
dong.

b. Han ché sy lan truyén tiéng 6n ngay trong pham vi nha xuwéng.

c. Trong cac dai cay xanh bao vé dé chong 6n va lam sach méi trueong.

d. Tat ca déu dung.

63. Cdc phuong dn giam anh hwéng cua tieng on téi nguoi lao dong la:

a. Hién dai hoa thiét bi, hoan thién qua trinh c6ng nghé.

b. Cach ly khu vuc ¢6 nguon 6n

c. St dung bit tai va nat tai chong 6n

d. Tat ca déu dung.

64. Cdc nguyén tdac giam tiéng on trén duwong lan truyen la:

a. Nguyén tac hat am. b. Nguyén tac cach am.
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c. Cd a va b déu ding. d. Cd a va b déu sai.

65. Bién phdp giam rung cho thiét bi mdy moc la:

a. Gia c6 mong thiét bi b. Can bang cho thiét bi

c. Lap 10 xo giam chan d. Tat ca déu diung déu ding.

66. Nguoi ta phan logi bui theo cdch nao sau day:

a. Theo ngudn goc. b. Theo kich thwéc hat bui.

c. Theo tac hai. d. Tat ca déu diing.

67. Nhirng hat bui ndo vao phoi nhiéu nhdt va gdy hai nhiéu hon:

a. Bui dudi 5 ym b. Hat bui tho

c. Bui trén 10pm d. Ca a va b déu duing.

68. Bui gdy nhiéu tdc hai cho con nguoi thuong la cdc bénh nao sau day:
a. Bénh vé duwong hé hap. b. Bénh ngoai da.

c. Bénh trén duong tiéu héa v.v... d. Tat ca déu ding.

69. Cdc bién phdp phong chong bui hiéu quad la:

a. Thay doi cong nghé san xuat b. Thay d6i nguyén vat liéu

c. To chire hut va xw 1y bui d. Tat ca déu ding.

70. Thiét bi loc bui nao duéi day str dung nguyén ly trong luc dé lang bui:
a. Thiét bi loc bui qudn tinh b. Loc bui tinh dién

c. Loc bui tay ao d. Loc bui bang luwéi loc

71. Thiét bi loc bui lam cho hat bui bi mat dong ndng va roi xuong dui ddy la;
a. Thiét bi loc bui kiéu quan tinh. b. Thiét bi loc bui tinh dién.

c. Thiét bi loc bui kiéu ly tam. d. Buong lang bui.

72. Muc dich cua thong gié la:

a. Thong gi6 chong nong. b. Thong gi6 chdng bui va hoi khi doc.

c. Thong gié chong nong va khir doc.  d. Cd a,b déu diing.
73. Muc dich cua viéc dam bdo dnh sdng trong lao dong la:

a. Phan biét duoc cac chi tiét can thao tac.

b. Gitt dugc kha nang lam viéc lau hon va khong bi mét moi.
c. Cd a,b déu ding.

d. Ca a,b déu sai.
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74. Chiéu sang nhdn tao bang den nung sdng thwong co vu diém gi:

a. Dén nung sang ré tién, dé ché tao, dé bao quan va st dung.

b. Phét sang 6n dinh, khong phu thudc vao nhiét do moi truong.

c. PBen nung sang c6 kha nang phat sang tap trung va cuong do 16n thich hgp cho
chiéu sang cuc bo.

d. Tat ca déu dung.

75. Bén huynh quang c6 wu diém gi sau day:

a. Gia thanh cao, st dung phtrc tap hon.

b. Hiéu sudt phdt sdng cao, thoi gian str dung dai vi thé hiéu quad kinh té cao.

c. Chi phat quang 6n dinh khi nhiét do trong khong khi dao déng trong khodng
15+35°C dién 4p thay d6i khoang 10% da lam dén khong lam viéc dwoc.

d. Tat ca déu dung.

76. Thiét bi chiéu sdng c6 nhitng nhiém vu nao sau day:

a. Phan bo anh sang phu hgp véi muc dich chiéu sang.

b. Bao vé cho mat trong khi lam viéc khéng bi qua chéi do do chéi qua cao cta
nguon sang.

c. Bdo vé nguon sang tranh va cham, bi gié, mwa, nang, bui...

d. Tat ca déu diing.

77. Khi nhiém xa cap tinh thuong cé cdc triéu chitng nao sau day:

a. Chitc phan than kinh trung wong bi roi loan.

b. Da bi bong, tdy doé & cho tia phéng xa chiéu vao.

c. Co quan tao mau bj ton thuong nang. Gay, sut can.
d. Tat ca déu diing.

78. Nhiem xq trong mét thoi gian dai va thuong co cdc triéu chirng nao sau

day:

a. Than kinh bi suy nhugc.

b. R6i loan cac chitc nang tao mau.

c. Co hién twgng duc nhan mat, ung thw da, ung thw xwong.

d. Tat ca déu diing.

79. Pé han ché tic dong cua dién tir truong, nguoi ta thuong ding cdc bién
phdp ndo sau day:

a. Dung cac man chan bang nhitng kim loai c6 do dan dién cao.

b. No6i dat vo may .

c. Cd a va b déu dung.

d. Ca avab déu sai.
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80. Trong khi str dung cdc thiét bi cao tan can chil y cdc van dé nao sau dady:

a. bBé phong dién giat, can tuan tha cac quy tac an toan.

b. Phan kim loai cuda thiét bi phai duwgc noi dat.

c. Cac day noi dat nén ngan va khong cuon tron thanh nguén cam hing.
d. Tat ca déu ding.

81. Khu dan cu, khu vuc cé nguoi lam viéc thuwong xuyén cuwong do dién
truong phdi co gidi han an toan la:
a. Duéi 5 (kV/m). b. Tt 5+10 (kV/m).
c. Trén 10 (kV/m). d. Tét ca déu sai.

82. Cdc yéu to nao sau ddy co thé gdy bénh nghé nghiép cho nguoi lao dong
trong qud trinh sdn xudt?

a. Burc xa va phong xa.
b. Tiéng 6n va rung dong.
c. Nguon nhiét.

d. Yavab dung.

IV. KY THUAT AN TOAN

83. Hdy néu cdc hinh thirc phan logi cdc thiét bi tin hiéu, bdo hiéu dugc dp
dung dé phong ngtra tai nan lao dong:

a. Tin hiéu anh sang; tin hiéu mau sac; tin hiéu am thanh va dau hiéu an toan.

b. Dau hiéu an toan; dau hiéu nguy hiém; tin hiéu anh sang; tin hiéu am thanh;
canh bao an toan.

c. Tin hiéu mau sac; tin hiéu bang coi, chudng.
d. Y bva cdung.
84. Hdy néu dinh nghia ve tin hiéu, bdo hiéu:

a. La phuong tién bao cho ngudi lao dong biét tredc cac yéu td c6 hai va huéng
dan bién phap thyrc hién dé tranh bi anh hwdng cua cac yéu t6 ¢ hai sitc khoe nguwoi
lao dong.

b. La phwong tién nhac nhd nguwdi lao dong va hwéng dan bién phap thuc hién
dé tranh bi anh hwéng cta cac yéu td6 nguy hiém.
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c. La phuong tién bdo cho nguoi lao dong biét truédc moi nguy hiém dé ngdn
ngua tai nan lao dong.

d. Caavab.

85. Hday néu muc dich cua viéc st dung tin hiéu mau sdc trong viéc phong
trdnh tai nan lao dong:

a. Dung dé bao hiéu cho moi nguwoi biét cdc moi nguy hiém cling nhw biét tinh
trang hoat dong cia may moc, thiét bi.

b. Huwéng dan quy trinh van hanh, thao tac va sita chita bado dudng thiét bi, may
moc, day chuyén san xuat cho ngwoi lao dong.

c. Gitp nguoi lao dong phan biét dugc cong dung cta cac chi tiét, bd phan trong
hé thong diéu khién, cac loai dwong 6ng cong nghé, cac loai chai chita khi, cac day dan
trong hé thong dién...

d. Tat ca déu diing.

86. Hday néu muc dich cua viéc str dung tin hiéu am thanh trong viéc phong
tranh tai nan lao dong:

a. Dung dé bao hiéu cho nguwoi lao dong biét cac moi nguy hiém cling nhu biét
tinh trang hoat dong ctiia may moc, thiét bi khi m& may hay khi gap s co...

b. Gitp ngudi lao dong phan biét dwgc tinh trang cta cac chi tiét, by phan trong
hé thong diéu khién, cac loai dwong 6ng cong nghé, cac loai chai chita khi, cac day dan
trong hé thong dién...

c. Hréng dan quy trinh van hanh, thao tac va stta chita bao dudng thiét bi, may
moc, day chuyén san xuat cho ngudi lao dong.

d. Y a va c ding.

87. Hdy néu khdi niém khodng cdch an toan dé phong tranh tai nan lao dong:

a. La khoang khong gian 16n nhat gitta ngudi lao dong va cac loai phuwong tién,
thiét bi, hodc khoang cach 16n nhat gitta phwong tién, thiét bi véi nhau dé khong bi tac
dong xdu cda cac yéu to san xuat.

b. La khodng kh6éng gian nhé nhdt gitta nguoi lao dong va cdc loai phuong tién,
thiét bi, hodc khodng cdch nho nhat giita phuong tién, thiét bi voi nhau dé khong bi
tdc dong xdu cua cdc yéu to sdn xudt.

c. La khodng cach dé bao cho ngudi lao dong biét truéc mdi nguy hiém va hwdng
dan bién phap thiyrc hién dé tranh bi anh hwdng cua cac yéu t6 nguy hiém.
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d. La khoang khong gian nhé nhat gitta nguwdi lao dong va cac loai phwong tién,
thiét bi dé khong bi tac dong xdu ctia cac yéu t6 san xuat.

88. Nguyén tac va tiéu chudn dé bo tri so luwgng cdn bo kiem tra ky thudt
ATVSLDPD la dva vao:

a. Dwa vao tinh chat san xuat.

b. Biéu kién lao dong phttc tap dé xay ra tai nan lao dong.
c. Cd a va b déu diing.

d. Ca avab deéu sai.

89. Nhiém vu cua to chirc chuyén trdch kiém tra ky thudt an toan la:

a. Gitp giam doc xi nghiém t6 chitc chi dao viéc thyc hién cong tac ATVSLD

b. Kiém tra, giam sat viéc thuc hién quy pham quy tri vé ky thuat an toan, ngan
chdn kip thoi tai nan lao dong.

c. Cd a va b déu diing.

d. Caavab de sai.

90. Quyen han cua to chirc chuyén trach kiém tra ky thudt ATVSLD la:

a. Pugc tham du vao cac cudc hoi nghi 1ap va xét ké hoach ATVSLD

b. Pwoc tham gia vao viéc tiép nhan nhitng céng trinh mdi xay dung, mé rong
thém.

c. Bugc phat biéu y kién trong nhan xét thi dua khi don vi xét thi dua vé thuc
hién ké hoach san xudt ctia cac don vi hodc cua ca nhan.

d. Tat ca déu dung.

91. Mgt s6 yéu cau doi voi can b kiém tra ky thudt an toan la phdi:

a. Nam vitng dwong 16i chinh sach ctia dang va nha nwéc vé ATVSLD

b. Nam vitng cac qui pham va cac qui trinh ky thuat an toan ctia nganh nghé.

c. Hiéu biét va lam t6t nhitng van dé vé nghiép vu khi thwc hién cac cong viéc
kiém tra cong tac lap ké hoach ATVSLD , t6 chitc huan luyén vé ATVSLD

d. Tat ca déu ding.

92. Cong tdc kiém tra cua cdn bo ky thudt can chu y kiém tra vao cdc thoi gian
ndo sau day:

a. Pau tuan, cudi tuan, dau gio, cudi gio.

b. Trwdc ngay lé, sau ngay lé.

c. Thoi gian thue hién ké hoach nuéce rt.

d. Tat ca déu dung.

93. Ky thudt an toan la mgt hé théng gom co:
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a. Cac phuong tién k¥ thuat. b. Cac thao tac lam viéc.
c. Noi quy, quy trinh, quy pham. d. Y a va b dung.

94. Phuong tién ky thudt bao gom:

a. Mdy mdc, thiét bi, b6 phdn, dung cu, chi tiét.

b. Cach thitc, trinh ti lam viéc.

c. Noi quy, quy trinh, quy pham.

d. Ca 3 cau déu duing.

95. Cdc thao tdc lam viéc bao gom;

a. Cach thuec, trinh ty lam viéc. b. Noi quy, quy trinh, quy pham.
c. May moc, thiét bi. d. Cauavab

96. Cdc bo phan truyén dong bao gom:

a. Truc mdy, banh rdng, ddy dai truyén. b. O t6, may truc, tau hda, mdy kéo.

c. May bay, tau thuy. d. T4t cé cac cau déu dung.
97. Cdc yéu té nguy hiém trong sdn xuat la:

a. Cac bo phan truyén dong va chuyén dong.

b. Cac ngudn nhiét.

c. Nguon dién.

d. Tat ca déu dung.

98. Su nd cua cdc binh chiu dp sudt cao la hién twrgng:

a. N6 vt ly. b. S n6 cua kim loai chdy 1éng.

c. NO hoa chat. d. Tat cé cac cau déu diung.

99. Cdc bién phdp bdo dam an toan cho mdy méc gom co;

a. Thiét bi che chan. b. Thiét bi bao hiém hay thiét bi phong ngtra.

c. Tin hiéu, bao hiéu. d. Tat ca déu diing.
100. Thiét bi bao hiem hay thiét bi phong ngtra bao gom:

a. Hé thong c6 thé ty dong phuc hoi lai.

b. Hé thong phuc héi lai kha nang lam viéc bang tay.

c. Hé thong phuc hoi lai kha nang lam viéc bang cach thay thé cai mdi.
d. Tat ca déu diing.

101. Co céu diéu khién bao dam an toan bao gom:
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a. Tin hiéu, bao hiéu. b. Biéu khién ttr xa va ty dong hoa.
c. Phanh ham. d. Ybva c diing

102. Khodng cdch bdo dam an toan bao gom:

a. Khodng céach an toan vé vé sinh lao dong.

b. Khodng cach an toan giita cac phuwong tién van chuyén.

c. Khodng céch an toan vé dién, khodng cach an toan né min.

d. Tat ca déu dung.

V. AN TOAN DIEN

103. Cdc tai ngn ve dién co thé xdy ra la do:

a. Dién giat va dot chay do dién b. Hda hoan, chay né do dién
c. Do st dung dién ap thap. d. Yava b diing

104. Cdc tinh huong dan dén tai nan dién giat la do:

a. Cham dién tryc tiép. b. Cham dién gian tiép.

c. Cdavab ding. d. Cd a va b déu sai.

105. Tac dong cia dong dién doi vdi co thé nguwdi bao gom nhitng tac dong
a. Nhiét caa dong dién. b. Bién phan ctia dong dién.
c. Sinh hoc cua dong dién. d. Tdt ca déu diing.

106. Ty I¢ tai nan dién gidt theo Itra tuoi nhiéu nhat la;

a. Duéi 20 tudi. b. 2130 tudi .

c. 31 + 40 tudi. d. Trén 40 tuoi.

107. Pién dp tiép xtc (dién dp cham) cua con nguoi voi dién trong khu vuc wot

cho phép la:
a. Unep = 50V. b. Uiep = 25V.
C. Ungp = 12V. d. Ca a, b va c cung dung.

108. Dong dién di qua nguoi va ty Ié phan tram cua dong dién tong di qua tim
theo dwong nao la Ion nhat.

a. Tw tay qua tay. b. Tt tay trai qua chan.
c. Tu tay phadi qua chan. d. Tt chan sang chan.

109. Khi c6 nguoi bi dién giat muon tach ngn nhan ra khoi nguon dién ta co
theé cat dugc nguon dién ta dung cdc bién phdp nao sau day:

a. Cat cac thiét bi dong cat gan nan nhan nhat nhw cong tac, cau dao, ap-to-
mat...
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b. Cé thé dung dao, bua, riu v.v... c6 can cach dién dé chat ditt day dan dién.
c. Cd cdu a va b dung.
d. Ca cdu a va b cung sai.

110. Cdp ctru nan nhdn bi dién giat ngay sau khi tdach ra khoi nguon dién khi
chwa mdt tri gidc ta can phdi lam cdc cong viéc nao sau day:

a. Can dat nan nhan & noi thoang khi, yén tinh.

b. Cap toc di moi y, bac sy ngay.

c. Chuyén ngudi bi nan dén co quan y té gan nhat.

d. Tat cd déu ding.

111. Quy tac chung dam bdo an toan dién la van dé nao sau ddy:

a. Phai che chan céc thiét bi va bo phan mang dién.

b. Phéi chon diing dién ap st dung va thyc hién noi dat.

c. Nghiém chinh st dung cac thiét bi, dung cu va bao vé khi lam viéc.
d. Tat ca déu ding.

112. Cdc bién phdp chu dong de phong tai nan do dién gdy ra la:

a. Pam bao t6t cach dién cua thiét bi.

b. Bam béao khoang cach an toan, bao che, rao chan cac bo phan mang dién.

c. St dung dién ap thap, may bién ap cach ly. St dung tin hiéu, bién bao, khoa
lien dong.

d. Tat ca déu ding.

113. Cdc bién phdp dé ngdn ngtra, han ché tai nan dién la:

a. Thye hién ndi day trung tinh bao vé. Thiyc hién n6i dat bao vé, can bang thé,...
b. St dung may cat dién an toan, thiét bi chong ro dién (mdy cat vi sai).

c. St dung tin hiéu, bién bao, khoa lién dong.

d. Yava b diing

114. Pé noi dat bdo vé thiét bj ta dung bién phdp nao sau day:

a. Noi dat lam viéc. b. No6i dat an toan (n6i dat bao vé).
c. No6i dat chong sét. d. Tat cad déu dung.

115. Noi dat chong sét ta c6 thé diing bién phdp nao sau day:

a. Noi dat tw nhién, noi dat nhan tao. b. N6i dat lam viéc.

c. N6i dat an toan (ndi dat bao vé). d. Tat ca déu ding.

116. Khi noi dat nén tdn dung cdc két cau cé vdt liéu dan dién co san trong dat
nhu:
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a. Moéng bé-tong cot thép. b. Ong nuwéc hodc dan cac chat 16ng.

c. Ong dan bang vat liéu composit d. Yava b dung.

117. Chadt lwgng cua trang bi néi ddt cé thé bi giam do dnh hudng ctia cdc yéu
to nao ddy:

a. Do am. b. Tac dong co hoc.

c. An mon do héa chat. d. T4t ca déu ding.

118. DPién cao dp duoc quy voc la:
a. Tw600V trg len.

b. Tt 1000V trg lén.

c. Trén 1000V.

d. Tuw 3000V trg léen.

119. Nguoi chi dao chung khi cong viéc do nhiéu don vi cong tdc cua cung
mot to chirc hoat dong dién luc thuc hién la:

a. Nguwoi cap phiéu.

b. Nguoi cho phép.

c. Nguoi ldnh dao cong viéc.
d. Tat ca déu sai.

120. Nguoi co trach nhiém phan cong cong viéc, chi huy va giam sdt nhan
viéen
don vi cong tdc trong suét qud trinh thuc hién cong viéc la:

a. Nguoi ldnh dgo cong viéc.

b. Nguoi cap phiéu.
c. Nguoi cho phép.
d. Nguoi chi huy truc tiép.

121. Nguoi thue hién thu tuc cho phép don vi cong tdc vao lam viéc khi hién
truong cong tdc dd dam bdo an toan ve dién la:

a. Nguoi lanh dao cong viéc.
b. Nguwoi cap phiéu.

¢. Nguoi cho phép.

d. Nguoi chi huy truc tiép.
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122. Nguoi cé kién thirc vé an toan dién, dugc hudn luyén, chi dinh va thuc
hién viéc giam sdt an toan dién cho don vi cong tdc la:
a. Nguoi giam sat an toan dién

b. Ngudi cap phiéu.

c. Nguoi cho phép.

d. Nguoi chi huy tryc tiép.

123. Lam viéc co cat dién hoan toan dugc quy dinh nhw thé nao la diing:

a. Cong viéc lam & thiét bi dién ngoai troi da dwgc cat dién tir moi phia (ké ca
dau

vao cua duong day trén khéng va duong cap), cac 16i di ra phan phan phoi ngoai
troi hodc thong sang phong bén canh dang c6 dién da khoa ctra; trong trueong hgp dac
biét thi chi c6 nguon dién ha ap dé tién hanh céng viéc.

b. Cong viéc lam & thiét bi dién trong nha da duwgc cat dién tir moi phia (ké ca dau
vao cta duong day trén khéng va duwong cap), cac 16i di ra phan phan phoi ngoai troi
hodc thong sang phong bén canh dang c6 dién da khoa ctra; trong truong hgp dac biét
thi chi c6 ngudn dién ha ap dé tién hanh cong viéc.

c. Cong viéc lam & thiét bi dién ngoai troi hodc trong nha da dwoc cat dién tw
moi

phia (ké ca dau vao cua duong day trén khong va dwong cap), cac 16i di ra phan
phan phdi ngoai troi hodc thong sang phong bén canh dang cé dién da khoa civa; trong
treong hgp dac biét thi chi c6 nguon dién ha ap dé tién hanh cong viéc.

d. Ca a, b va c déu sai.

124. Cong viéc lam ¢ thiét bi dién ngoai troi hodc trong nha chi c6 mot phan
dugc cat dién dé lam viéc hodc thiét bj dién dugc cat dién hoan toan nhung cdc loi
di ra phan phdn phoi ngodi troi hodc thong sang phong bén canh co6 dién van mo
cira- la:

a. Lam viéc co cat dién mot phan.

b. Lam viéc c6 cat dién hoan toan

c. Lam viéc co dién.
d. Ca a, b va c déu sai.

125. Cong viéc lam ¢ thiét bi dang mang dién, c6 st dung cdc trang bi, dung cu
chuyeén dung- la:

a. Lam viéc c6 cat dién mot phan.

b. Lam viéc c6 cat dién hoan toan
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c. Lam viéc co dién.

d. Ca a, b va c déu sai.
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126. Phuong tién bdo vé cd nhan la gi:

a. Ld trang bi ma nhdn vién don vi_céng td c phdi sit dung dé phong ngw a
tai nan
cho chinh minh.

b.La trang bi ma don vi cong tac phéi sit dung dé phong ngu a tai nan cho don
vi cong tac.

c.La cac trang thiét bi k¥ thudt an toan.

d. Cé a, b va c déu dung.

127. Pé dam bdo an toan dién thi moi cong viéc khi tién hanh trén thiét bi va
vdt liéu dién, ¢ gan hodc lién quan deén thiét bi dién va vat liéu dién dang mang dién
déu phadi:

a. Thyc hién theo phiéu cong tac

b. Thyc hién theo 1énh cong tac
¢. Thuc hién theo phiéu cong tdc hodc lénh cong tdc
d. Thyc hién theo phiéu cong tac va 1énh cong tac

128. bé dam bdo an toan dién, cdm ra ménh lénh hodc giao cong viéc cho
nhitng nguoi:
a. Chua duwgc kiém tra dat yéu cau Quy trinh an toan dién, chwa biét r6 nhitng
viéc.
b. Chwa dugc huén luyén, kiém tra dat yéu cau Quy trinh an toan dién, chwa biét ro
nhitng viéc sé phai lam
c. Chua dugc huan luyén, kiém tra dat yéu cau Quy trinh an toan dién va cac quy
trinh co6 lién quan
d. Chua dugc hudn luyén, kiém tra dat yéu cdu Quy trinh an toan dién va cdc quy
trinh co lién quan, chua biét ro nhitng viéc sé phdi lam.
129. bé dam bdo an toan, nhitng ménh Iénh khong ding Quy trinh an toan
va
cdc quy trinh c6 lién quan khdc, c6 nguy co’ mdt an toan cho nguoi hodc thiét bi thi
nguoi nhan lénh c6 quyen:
a. Khong chap hanh

b. Khong chap hanh, néu nguoi ra 1énh khong chap thuan thi ngudi nhan 1énh van
phai chap hanh, sau dé dwgc quyén bao cao vé6i cap trén

c. Khong chap hanh va bao cdo véi cap trén

d. Khéong chdp hanh, néu nguoi ra lénh khong chdp thudn thi nguoi nhdn Iénh

duwoc quyén bdo cdo vdi cap trén
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130. Pé dam bdo an todan dién, khi phdt hién cdn bg, cong nhdn vi pham
Quy trinh an toan dién va cdc quy trinh co lién quan khdc, cé nguy co de doa dén
tinh mang con ngudi va an toan thiét bi, nguoi phdt hién phdi:

a. Lap tirc ngan chan

b. Bao cdo véi cap c6 tham quyén

c. Lap ttc ngan chdn va bao cao véi cap trén

d..Cd a va b ding

133. bé dam bdo an toan dién, nguoi truc tiep lam cong tdc qudn ly van hanh,
kinh doanh, thi nghiém, stra chita, xdy lap dién phdi:

a. Co giay chitng nhan sitc khée du tiéu chuan theo yéu cau cong viéc.

b. Co gidy chitng nhan sitc khoe du tiéu chuan do co quan y té c6 tham quyén cap

c. Cé gidy chitng nhan sitc khée du tiéu chuan theo yéu cau cong viéc do co quan
y té c6 tham quyén cap

d. Co gidy chitng nhdn stfc khée du tiéu chudn theo yéu cau cong viéc do co quan
y té c6 tham quyen cdp theo quy dinh hién hanh

134. Pé dam bdo an toan dién thi nhitng quy dinh chung nao sau ddy la diing:

a. Nhan vién méi phai qua thoi gian kém cdp ctia nhan vién c6 kinh nghiém dé co
trinh d6 ky thuat va an toan theo yéu cau cta cong viéc, sau do phdi dugc kiém tra
bang bai viét va van dap truc tiép, dat yéu cau mdi duge giao nhiém vu

b. Khi phét hién c6 ngwoi bi dién giat, trong bat ky treong hgp nao nguwdi phat
hién cling phai tim bién phdp nhanh nhéat dé tdch nan nhan ra khéi mach dién va ctitu
chita nguoi bi nan

c. Nguoi truc tiép lam cong tdc quan ly van hanh, kinh doanh, thi nghiém, stra
chira, xay lap dién phai c6 gidy chitng nhan sitc khoe du tiéu chuan theo yéu cau cong
viéc do co quan y té c6 tham quyeén cdp theo quy dinh hién hanh

d. Tat ca déu ding

135. Pé ddm bdo an toan dién thi nhitng quy dinh chung nao sau ddy la diing:

a. Nhdn vién mdi phdi qua thoi gian kém cdp cta nhan vién cé kinh nghiém dé
co trinh do ky thudt va an toan theo yéu cau cua céng viéc, sau do phdi duoc kiém tra
bdng bai viét va van ddp truc tiép, dat yéu cau mdi dugc giao nhiém vu.

b. Khi phat hién c6 ngudi bi dién giat, néu trong treong hop la dién ha ap thi

nguwoi phat hién cling phdi tim bién phap nhanh nhat dé tdch nan nhan ra khéi mach
dién va ctu chita nguoi bi nan.

c. Nguoi truc tiép lam cong tdc quan ly van hanh, kinh doanh, thi nghiém, stra
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chita, xay lap dién phdi c6 gidy chitng nhan sitc khde do co quan y té c6 tham quyén
cap theo quy dinh hién hanh.

d. Tat ca déu ding

136. Pé dam bdo an toan dién thi nhitng quy dinh chung nao sau ddy la diing:

a. Moi cong viéc khi tién hanh trén thiét bi va vat liéu dién, & gan hodc lién quan
dén thiét bi dién va vat liéu dién dang mang dién déu phai thyc hién theo phiéu cong
tac hodc lénh cong tac

b. Cam ra ménh lénh hodc giao céng viéc cho nhitng nguwoi chwa duge huan
luyén,
kiém tra dat yéu cau Quy trinh an toan dién, chwa biét rd nhitng viéc sé phai lam

c. Nhitng ménh 1énh khéng ding Quy trinh an toan dién, c6 nguy co mat an
toan
cho ngudi hodc thiét bi thi ngwdi nhan 1énh c6 quyén khong chap hanh, néu nguwoi ra
1énh khong chap thuan thi ngwdi nhan 1énh dugc quyén bao cdo véi cap trén

d. Tat ca déu diing

137. Pé dam bdo an toan dién thi nhitng quy dinh chung nao sau ddy la diing:

a. Nhan vién méi phai qua thoi gian kém cdp ctia nhan vién cé kinh nghiém dé co6

trinh do theo yéu cau cua cong viéc, sau do phai dugc kiém tra dat yéu cau méi
duoc giao nhiém vu

b. Cam ra ménh lénh hodc giao cong viéc cho nhitng ngwdi chwa dwge huan
luyén, kiém tra dat yéu cau Quy trinh an toan dién va cac quy trinh cé lién quan, chwa
biét r6 nhitng viéc sé phai lam

c. Khi phat hién can bg, cong nhan vi pham Quy trinh an toan dién, cé nguy co de
doa dén tinh mang con nguwdi va an toan thiét bi, ngwoi phat hién phai 1ap titc ngan
chdn va bao cdo véi cap c6 tham quyén

d. Tat ca déeu diing

138. bé ddm bdo an toan nhiém vu cta cdn bg an toan cdc cdp la:

a. Kiém tra, giam sat cac bién phap an toan da dé ra va ghi thong bao an toan
dé nhac nhd khi phat hién nhitng vi pham c6 thé dan dén mat an toan.

b.Trong treeong hgp phat hién vi pham céac bién phép an toan c6 thé dan dén tai
nan, sw c6 thi dwgc quyén 1ap bién ban va dinh chi cong viéc dé thyc hién du, ding
cac bién phéap an toan, dong thoi phai chiu hoan toan trach nhiém vé quyét dinh cta
minh.

c. Ca a, b déu sai.

d.Ca a, b déu dung.

139. bé dam bdo an toan; B6 phdn hodc cd nhan truc tiép thuc hién nhiém vu
phai:
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a. Chi duogc tién hanh cong viéc khi da thyc hién da va ding cac bién phap an

toan da de ra.

b. Trong trvong hop vi pham bién phap an toan bi phat hién, lap bién ban, dinh
chi cong viéc thi phai ngay lap titc thue hién du, ding cac bién phap an toan da dé ra
hodc dwgc yéu cau.

c. Chi duogc tiép tuc tién hanh cong viéc sau khi da lam du, ding cac quy dinh vé

an toan va dugc can bo an toan chap thuan.
d. Tat ca déu dung
140. Thao tdc dong, cat dién o thiét bi dién cao dp:
a. Phai c6 2 nguwoi thuc hién, mot ngwoi thao tac va mot ngwoi giam sat cé bac 3
an toan dién tré léen.

b. Phai c6 2 nguoi thue hién, mot ngwoi thao tac va mot nguwoi giam satthao tac.
Nguoi thao tac phai c6 bac 3 an toan dién trd 1én, nguwoi giam sat thao tac phai c6 bac
4 an toan dién tré 1én.

c. Chi can mo6t nhan vién van hanh thye hién.

d. d. Ca a, b va c déu sai.

142. Mgt cong nhdn dang lam viéc khong may bi dién gidt, sau khi ngn nhdn
duoc tach ra khoi nguon dién, ngn nhdn dang trong tinh trang ngirng tho ngirng
tim, nguoi so’ cttu vién can:

a. Nhanh chéng chuyén nan nhan vé bénh vién gan nhat dé duwgc cap ctiru kip thoi.
b. Bwa nan nhéan ra noi thoang khi, tién hanh ép tim ngoai 16ng nguc cho dén khi
nan nhan hoi tinh hodc trén dwong van chuyén nan nhan dén bénh vién.

c. Bwa nan nhan ra noi thoang khi, tién hanh thoi ngat cho dén khi nan nhan hoi
tinh hodc trén dwong van chuyén nan nhan dén bénh vién.

d. Bua nan nhdn ra noi thodng khi, ddt nan nhdn ndm ddu thdp trén nén ciing
bdng phdng, dau ngtra vé phia gdy, khai thong duong thé, tién hanh théi ngat, ép tim
ngoai long nguc ding phuong phdp cho dén khi nan nhan héi tinh hodc trén duong
vdn chuyén nan nhan dén bénh vién.

VI. AN TOAN CO KHi

143. Muc dich chung cua ky thudt an toan co khi la:

a. Thdy dugc nguy co va nguyén nhan phat sinh tai nan lao dong khi st dung
may moc thiét bi.

b. Phat hién dwgc nhitng thiéu sot vé mat KTAT d6i v6i mot sO6 may moc, thiét
bi.

c. Kip thai kién nghi va dé xuat bién phap giai quyét déi v6i don vi stz dung.
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d. Tat ca déu ding.

144. Mady co khi thwong co cdc boé phdn co ban cau thanh nao sau day:

a. Nguon dong luc, bé phdn truyén déng, phdn mdy cong tdc.

b. BS phan chuyén dong.

c. Bo phan gia cong.

d. Cé a,b va c déu duing.

145. May gia cong co khi thuong cdc logi mdy nao sau day:

a. Mdy tién, mdy phay, mdy bao, mdy chuét.

b. May ché bién nong san.

c. May cua dia, may cwa mam, may cua vong.

d. Tat ca déu dung.

146. May tién deé gia cong co khi thuong la:

a. Dao chuyén dong tinh tién 1én xudng, phoi ditng yén.

b. Dao tinh tién ngang doc, phdi quay tron tai cho.

c. Dao quay tron tai chd, phoi tinh tién ngang doc 1én xudng.

d. Dao tinh tién 1én xuéng; phoi quay tron; tinh tién ngang doc.

147. Chiéu quay cua dao quay tron tgi cho, phoéi tinh tién ngang doc Ilén
xuong la ddc dieém cua logi mdy nao sau day:

a. May tién. b. May phay.

c. May khoan. d. May xoc.

148. Dao phay tron va tinh tién lén xuong la ddc diém cua logi mdy nao sau
day:

a. May tiéen. b. May phay.

c. May khoan. d. May xoc.

149. Vung nguy hiém la khodng khong gian trong d6é c6 cdc nhdn t6 nguy
hiém doi vai sirc khoe va sy song cua con nguoi xudat hién la:

a. Mot cdach thuong xuyén, chu ky hodc bat ngo.

b. Thuong theo chu ky.

c. Hay mot cach bat ngo.

d. Ca b va c déu dung.

150. Pdm bdo an toan cho nguoi lao dong trong qud trinh sdn xudt chiing ta
can phdi lam gi dé giam bét viing nguy hiém:

a. Thu hep chting, cach ly va vo hiéu hoa.

b. Cac dinh dugc vung nguy hiém.

c. Quan tam thvong xuyén dén sy nguy hiém.

d. Cé a,b va c déu dung.

151. Nguyén nhdn gdy ra tai nagn lao dong khi st dung mdy moc thiét bi
thuong phu thudc vao:
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a. Chat lvgng may.

b. Tinh chat quy trinh c6ng nghé.

c. Viéc t6 chitc noi sdn xudt va trinh do lanh nghé cta ngudi st dung.

d. Tat cd déu dung.

152. Cdc nguyén nhdn gdy ra tai nagn lao dong trong qud trinh thiét ké thuong

a. Khong c6 cac bd phan an toan, thiéu hé thong tin hiéu.

b. Khong tinh toan day da do bén, do citng virng, kha nang chiu mai mon, doc hiu
an mon bai cac hoa chat.

c. Khong tinh dén cac bién phap chéng rung dong, chong ty thao 16ng cta cac chi
tiét.

d. Ca a,b va c déu diing.

153. Cdc nguyén nhdn gdy ra tai ngn lao dong trong qud trinh thiét ké mdy
thuong la:

a. Mdy moc, thiét bi khong phu hop vdi tam voc va thé lvc ctia nguoi diéu khién.

b. Vit liéu ché tao khong ding vé6i vat liéu ma trong ban thiét ké da tinh toan.

c. Phuwong phap ché tao khong ding.

d. Tat ca cac cau déu duing.

154. Nguyén nhdn gdy ra tai nan lao dong do lap ddt mdy méc khong tot
thuong la:

a. Co6 kha nang tao ra &ng suat qua 16n sé la nguyén nhan tryc tiép gidam do chinh
Xac clia may.

b. Gay ra rung dong sé dan dén lam nit hodc bién dang cac chi tiét may.

c. Viéc bao duong va stta chita may trong qua trinh st dung khong tot.

d.Yavab ding.

155. Nhitng nguyén nhdn gdy ra tai ngn lao dong do lap ddt mdy moc thuong
duoc bieu hién:

a. Viéc lap dat may khong tot.

b. Khong thoa man cac yéu cau vé ky thuat an toan va vé sinh cong nghiép.

c. Cd a va b déu diing.

d. Ca avab déu sai.

156. Bo tri mdy moc thiét bi trong mét phdan xwéng can phdi théa mdn cdc diéu
kién nao sau day:

a. Cac may khi lam viéc phat sinh nhiéu yéu t6 nguy hiém phdi bé tri & khu vuc
riéng.

b. Cac mdy khi lam viéc c6 do rung manh can phdi bé tri cach ly

c. Cac may phai b6 tri tranh viéc phan tan tu twdng ctia ngwoi van hanh.
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d. Tat ca déu ding

157. Cdc nguyén nhdan gady ra tai nan do bdo qudn va str dung mdy moc thiét bj

thuong la:

a. Khong théa man cac yéu cau ky thuat an toan va vé sinh cong nghiép

b. Mdy mdc thiéu cdc thiét bi an toan hodc khong dam bdo cdc yéu cau ky thudt

an toan ma van st dung.

c. May moc, thiét bi khong phu hgp vGi tam voc va thé lyc cia ngudi diéu khién.
d. Tat ca déu duing.
158. Viéc bdo dudong va stra chita mdy moc trong qud trinh st dung khong tot

sé gdy cdc tdc hai nao sau day:

A

day:

a. Giam nhanh tu6i tho may. b. Gay ra sy ¢6 bat thuong.
c. Gay ta tai nan khong lwong truede dugc. d. Tat ca déu ding.

159. Cdc nguyén nhan gdy tai nan do bdo quadn va st dung thuong la:

a. Viéc chap hanh céac quy trinh, quy pham con tuy tién.

b. Cong nhan khéng dwgc huan luyén ky thuat an toan da st dung may.

c. Bat may lam viéc qua tai.

d. Tat ca déu diing

160. Cdc yéu cau an toan doi véi mdy mac, thiét bi gom cdc vdn dé ndao sau

a. Noi dat bao vé thiét bi dién.

b. Tinh trang mdy moéc luén & trang thai tot.

c. binh ky may mac thiét bi phai dugc bao dudng stra chira theo ding ké hoach.
d. Tat cd déu ding.

161. Cdc yéu cau an toan doi véi mdy moc, thiét bi gom:

a. Cac bo phan chuyén dong phai dugc bao che

b. May méc phdi c6 day da Cac thiét bi an toan.

c. Chiéu sang cuc bo phai dung dén c6 dién ap 36V

d. Tat ca déu ding

162. Yéu cau an toan khi str dung mdy, phadi:

a. Huén luyén vé kiém tra va st dung mdy thanh thao theo diing quy trinh van

hanh.

b. Str dung trang bi bdo vé ca nhan theo dung nhu quy dinh.
c. Tién hanh kiém tra va chay tht may dé phat hién hw héng.
d. Tat cd déu ding.
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163. Trong quad trinh gia cong khong duoc:

a. Tién hanh cac cong viéc stta chita khi may dang hoat dong.

b. Bo di noi khac hodc lam viéc khac khi dang chay may.

c. DBwa tay vao khu vie nguy hiém dé kiém tra kich thwdc, 1y phoi, twdi dau

d. Tat ca déu ding.

164. Tiéen hanh lau chui, b6i dau va bom dau vao cdc bé mdt chuyén dong can
phdi thuc hién khi:
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a. Tién hanh ban giao ca kip, nghi 1€, tét.
b. Ngitng may phai tat mdy, cat cau dao dién.

c. Lién tuc va thuwong xuyén ké ca khi may dang chay

d. Yava b diing

165. Cdc vat gia cong co khoi lugng bao nhiéu kg thi cdan phdi co phuong tién
ndng chuyén (palang dién, paldang xich...)

a. > 10kg b. > 20kg

c. <20kg d. < 10kg

166. Pinh ky bdo dudng, stra chita cic mdy méc hong hoc bdt thuong thi cong
viéc stra chita can dugc tién hanh dwa trén cdc yéu cau an toan nado sau day:

a. Phai c6 lénh stra chita ctia quan doc phan xwéng co dién.

b. Phai ghi ro ndi dung stra chita

c. Phai giao cho nhitng cong nhan chuyén nghiép hodc da qua dao tao hwéng dan.
d. Tat ca déu ding

167. Trwoc khi stra chira mdy va cdc bo phdn cua mdy thi phdi lam gi:

a. Tach mdy ra khéi nguén dién, treo bang “ May dang stta chita”.

b. Théo cac dai truyén ra khéi puli

c. Cd ava b déu ding.

d. Cd avab déu sai.

168. Khi stra chira nhitng loai mdy cao trén 2m phdi co:

a. Thang day an toan. b. Gian gido cé lan can tay vin chdc chan.
c. Hé thong thang may. d. Tat ca déu duing.

169. Sau khi két thiic sira chira hay diéu chinh mdy phadi:

a. Kiém tra lagi toan bé thiét bi, ldp ddt cdc che chdn an toan.

b. Ban giao cho cong nhan van hanh chay may.

c. Kiém tra so bo chay may.

d. Ca 3 phuong phap trén.

VII. AN TOAN THIET BI CHIU AP LUC
170. Yéu cau truwdc khi dwa vao sir dung cdc thiét bi co yéu cau nghiém ngdt vé
an toan lao dong nhw binh chiu dp luc, thiét bi ndng...:

a. Cong nhan van hanh thiét bi phai c6 ching chi vé chuyén mén, nam dwgc
nguyeén tac an toan khi st dung va c6 thé an toan lao dong.
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b. Ban hanh va niém yét ndi quy an toan, quy trinh van hanh, quy trinh x@ ly sy
c0 tai noi dé thiét bi & vi tri dé thdy, dé doc.

C.Phdi dugc kiém dinh ky thuat an toan véi co quan cé tham quyén theo quy
dinh.

d. Ca a, b va c déu diing.

171. Cdc thiét bi chiu dp luc trong cong nghiép chu yéu gom cdc logi chinh
nao sau day:

a. Cac thiét bi khong bi dot néng géom cac binh chita (6xy, nito, améniac...) cac
binh sinh khi axétylen, cac 6ng dan hai dan khi.

b. Cac thiét bi dot nong gom 10 hoi, noi nau, say, hap...

c. Ca a,b dung.

d. Ca a,b sai.

172. Cdch phdn biét noi ho'i voi cdc logi thiét bi khdc la:

a. Thiét bi dugc dot nong bang cdc logi nhién liéu dé sdan xudt hoi dung cho sdn
xudt..

b. Cac thiét bi c6 thé tich dong kin dung dé tién hanh cac quy trinh nhiét hoc va
héa hoc (binh hap, binh axétylen).

c. Loai thiét bi chiu ap Iyc bang kim loai c6 thé tich nho (thwong duwdi 100 lit).

d. Tat ca déu dung.

173. Thiét bi dp Iuc la thiét bi co dp suat do moi chdt tdc dung lén

a. Tac dung lén phia trong.

b. Tac dung lén phia ngoai.

c. Tac dung cé phia trong va phia ngoai

d. Tat ca déu ding

174. Cdc logi thiét bi co thé tich dong kin dung dé tién hanh cdc quy trinh
nhiét hoc va héa hoc thuong dugc goi la:

a. Noi hoi. b. Binh chiju dp Iuc.

c. Chai chiu ap lyc. d. Ca a,b sai.

175. Tdc dung phd hodi khi thiét bi bi dp luc no vé thuwong gdy ra hdu quad:

a. Khi né vo, tdc hai cua né gdy ra rdt Ién, co thé lam chét va bi thwong nhiéu
nguoi va pha hiy cong trinh.

b. Khi né v@, tac hai ctia né gay ra hu hong thiét bi.
c. Khi n6 v, tac hai cia n6 gay ra tiéng no 16n gay kho chiu cho ngwdi van hanh.
d. Ca a,b sai.
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176. Cam str dung dp ké trong cdc truong hop:
a. Khong c6 niém chi, qua han kiém tra, v& mat kinh.
b. Kim khong quay vé choét tya khi ngat hoi.

c. Ap ké& phai c6 thang do thich hop dé khi chi 4p sudt kim di chuyén trong
khoéng ttr 1/3 dén 2/3 cia thang.

d. Yavab ding
VIII. AN TOAN HOA CHAT

177. Cdc logi hoa chat gday bénh nghe nghiép thuong la:

a. Chi va hop chat cua chi.

b. Thiay ngan va hgp chat cua thuy ngan

c. Benzen.

d. Tat ca déu ding.

178. Puong xam nhdp cua héa chdt vao co thé con nguoi thuong la duong
ndo sau day:

a. buong ho hap. b. Hap thu qua da.

c. buong tiéu hoa. d. Tat ca déu ding.

179. Cdc yéu té nao sau ddy co thé lam tang nguy co nhiem doc:

a. Nhiét do cao.

b. B9 am khéng khi tang.

c. Khi lao dong thé lyc véi cwong dd qua stc.

d. Tat ca déu ding.

180. Tdc dong kich thich cua héa chat doi véi co thé thuong gdy ra:

a. Kich thich déi véi da.

b. Kich thich dé6i véi duwong ho hap.

c. Kich thich doi v6i mat.

d. Gay mé va gay té

e. Ya, bva c ding

181. Hoa chdt thuong gay tdc hai téi hé thong cdc co quan nao cua co theé:

a. Gay tac hai cho than. b. Gay tac hai cho hé than kinh.

c. Bénh bui phéi. d. Tat ca déu ding.

182. Bién phdp co bdn phong ngtra tdac hgi ctia hoa chat thuong la bién phdp
ndo sau day:

a. Han ché hoac thay thé hoa chat doc hai.
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b. Che chan hodc cach ly nguén phét sinh héa chat nguy hiém, thong gié.
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c. Trang bi phwong tién bao vé ca nhan cho nguwoi lao dong nham ngan ngtra viéc
tiép xuc trye tiép vai hoa chat.

d. Tat cd déu ding.

183. Khi doanh nghiép sir dung héa chat thi phdi cam két cdc vdan dé nao sau
day:

a. Quy trinh an toan cho quy trinh sdn xuét, bdo quan, van chuyén, st dung va
loai bé nhitng hoa chat doc hai.

b. Ngudi lao dong nhan dugce day da thong tin vé hda chat nguy hiém khi tiép xtc
va dugc dao tao huan luyén nhitng bién phap thich hgp an toan va can thiét.

c. Truwde khi sit dung mot héa chat mai thi cac thong tin vé hoa chat nay (dac biét
vé tinh nguy hiém, gia tri kinh té va kha nang thay thé no)

d. Quy trinh xt¥ 1y ro ri hodc tran d6 héa chat tai noi lam viéc.

e. Ya, b.c ding.

184. Mat na phong doc dugc phan thanh bao nhiéu nhom:

a. 2 nhom b. 3 nhom

c. 4 nhom. d. 6 nhom

185. Vé sinh cd nhan nham giir cho co thé tranh tiép xtic voi héa chdt qua cdc
con duong nao sau ddy:

a. Tranh nhiém do6c qua da. b. Qua duwong ho hap.

c. Qua duong tieéu hoa. d. Tat ca déu ding.

186. Lgi ich chinh ctia cong tdc kiém todn giam thiéu hoa chat thdi la:

a. Giam ton hai tiém an do san xuat gay ra cho moi truong.

b. Bao vé sttc khoe cong dong dan cuw va ngudi lao dong, dam béao an toan va bao
vé moi truong.

c. Gidam lgi nhuan.

d. Yava b diing

187. Cdc phuwong phdp xir ly héa chdt thdi thong dung thwong ding phuong
phdp nao sau day:

a. Phwong phap hap thu bang vat liéu hap thu

b. Phuwong phap nhiét

c. Phuvong phap xtr ly sinh hoc.

d. Tat ca déu diing.

188. Cdc phuong phdp xiur ly hoi, khi doc hai trong khi thdi cong nghiép
thuong
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dung phuong phdp nao sau day:

a. Hap thu (nho chat 16ng), hap phu (nhd chat ran xop).

b. Sinh héa bang vi sinh va pha loang.

c. Thiéu huy nho nhiét, ngung tu.

d. Tat ca déu ding.

189. Nguyén tac chung cua viéc kiém sodt quy trinh lam viéc véi héa chat
thwong la cdc vdan dé nao sau ddy:

a. Nguoi stt dung lao dong cung cap day du thong tin, chi dan, dao tao, huan
luyén va phuong tién bao vé ca nhan phu hgp véi cong viéc cho nguoi lao dong.

b. Xay dung va thyc hién quy trinh an toan trong thiét ké, lap dat, chay th®, sdn
xuat, st dung, bado duwdng trang thiét bi lam viéc véi héa chat doc hai cling nhu trong
viéc van chuyén va hty bé chiing.

c. Cd a va b déu diing.

d. Ca avab déu sai.

190. Nguoi st dung lao dong cung cdp ddy du cdc thong tin gi cho nguoi lao
dong lam viéc voi hoa chat:

a. Can chi dan, dao tao, huan luyén.

b. Cung cap phuong tién bao ho lao dong phu hgp véi cong viéc cho ngudi lao
dong.

c. Thyc hién quy trinh an toan trong thiét ké, lap dat, chay thu.

d. Y a, b diing.

191. Viéc xir ly cdc héa chadt thdi xuat phdt tir viéc nao duoc coi la dau tién:

a. Lay mau phan tich.

b. Hiéu nguon gbc va dnh huéng cua né tdi moi truong.

c. Xac dinh lvgng chat thai va lwa chon bién phap x ly thich hgp ddm bao yéu
cau vé sinh céng nghiép theo dinh ché Quoc té va Viét Nam veé bao vé Moi truong.

d. Kinh phi dau tw cho phép.

192. Phuong tién van tdi dugc phép chuyén cho héa chat la:
a. Tau tw hanh

b. Xe chuyéen dung

c. Xe tai kin

d. Phuong tién co gidy chitng nhdn an toan ky thudt va bdo vé moi truong pht
hop vai logi, nhom hang chuyén cho
193. Trang thiét bi bdo vé nguoi lam cong tdc van tdi hoa chdt phdi bao dam
nguyeén tac la:
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a. Bén, dep

b. Khong chay

c. Cach nhieét

d. Toan than duoc bdo vé

IX. AN TOAN PHONG CHAY, CHUA CHAY

194. Doi PCCC co' so la doi nhu thé nao ?
a. Gom nhitng ngwdi tham gia hoat dong san xuat tai co sé.
b. La t6 chitc gom nhitng nguwdi tham gia hoat dong PCCC tai co sg.

c. Gom nhitng ngwdi tham gia chi dao cong tac PCCC tai co sd.
d. La t6 chitc gobm nhitng ngwdi quan doc, t6 trudng san xuat, dan phong tai co
quan, xi nghiép.

195. Nhirng doi twgng nao phdi thuc hién bao hiém chdy, né bat bugc doi voi
tai san cua minh?

a. Tat ca cac co sd san xuat, kinh doanh

b. T6 chitc va ca nhan c6 co s c6 nguy hiém vé chay no

c. Co quan, t6 chitc va ca nhan c6 co s c6 nguy hiém vé chay no

d. Co quan, xi nghiép c6é nguy hiém vé chay no

196. Trong linh vuc xay dung, Luat PCCC quy dinh hanh vi nao bi nghiém
cam ?

a. Thi cong nhitng cong trinh c6 nguy hiém vé chdy nd ma khong c6 thiét ké vé
PCCC

b. Thi cong nhitng cong trinh cé nguy hiém vé chdy né ma chua cé thiét ké dugc
duyét vé PCCC

c. Thi c6ng nhitng cong trinh c6 nguy hiém vé chay né gan cac nha va cong trinh
cong cong

d. Thi cong nhitng cong trinh c6 nguy hiém vé chay n6 ma khong c6 trang bi
phuong tien PCCC

197. Ludt PCCC quy dinh trong hoat dong PCCC nhiém vu nao la chinh?

a. Trong hoat déng PCCC ldy phong ngtra lam chinh

b. Trong hoat dong PCCC lay phwong cham 4 tai cho lam chinh

c. Trong hoat dong PCCC lay chita chay lam chinh

d. Trong hoat dong PCCC lay tuyén truyén la chinh.

198. Doi twgng dp dung cua Ludt phong chdy va chita chdy dugc qui dinh tai
Diéu 2 nhw thé ndao.

a. Tat cd cdc co quan, to chitc, ho gia dinh va cd nhdn hoat dong sinh song trén
ldnh tho Viét Nam

b. Tat ca cac co quan, té chitc, hd gia dinh va ca nhan hoat dong sinh song trong
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va ngoai nuéc

c. Tat ca cac co quan, t6 chitc va hd gia dinh trén lanh thé Viét Nam

d. Tat ca cac co sd hoat dong, san xuat, kinh doanh va ca nhan sinh song trén lanh
tho Viét Nam

199. Ludat PCCC quy dinh ai la nguoi chiu trdch nhiém t6 chirc thuc hién khac
phuc hau qud vu chdy ?

a. Chi huy lyc lwgng canh sat PCCC phéi hgp v6i ngwoi ditng dau co sd bi chay

b. Chti tich UBND cdp xa tré lén, nguoi ditng dau co quan, to chiic cé co sé bi
chay

c. Cong an phuong noi c6 co s@ bi chay

d. T4t ca déu ding

200. Ludt PCCC qui dinh mét trong nhitng bién phdp co bdn dau tién trong
cong tdc phong chady la gi?

a. St dung an toan cac chat chdy, chat n6, nguon lira nguén nhiét, thiét bi va dung
cu sinh It¥a, sinh nhiét, chat sinh Itta, sinh nhiét.

b. Quan ly chat ché vé st dung an toan cac chat chay, chat n6, nguon Itta nguon
nhiét; ddm bdo cac diéu kién an toan trong san xuat kinh doanh.

c. Qudan ly chdt ché va st dung an toan cdc chdt chdy, chat né, nguén lita nguon
nhiét, thiét bi va dung cu sinh Itra, sinh nhiét, chdt sinh Itta, sinh nhiét; dam bdo cdc
diéu kién an toan vé phong chdy.

d. Binh ky ty t6 chitc kiém tra cong tac an toan PCCC.
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CAU HOI PHAN KY NANG TO CHUC HUAN LUYEN

1. Khi chuan bi nhitrng thi¥ can thiét cho 16p hoc can:

a) Chuan bi muc dich, thoi gian.

b) Céc dung cu ho tro 16p hoc nhu: May chiéu, tai liéu, am thanh....
¢) Xac dinh d6i twgng 16p hoc.

d) Tat cad cdc cdu trén déu dung.

e) Cac cau a, b dung.

2. Giang vién phai c6 muc dich r6 rang va nghiém khac véi thoi gian:
a) Xac dinh muc dich budi hoc.

b) Xac dinh trong tam bai giang.

¢) Khong dwoc noi lac deé, khong dugc kéo dai thoi gian.

d) Tat cad cdc cdu trén déu dung.

e) Cac cau a, ¢ dang.

3. Tam ly hoc vién khi hgc an toan, vé sinh lao dong:

a) Cé nguai thich hoc, thich nghe. C6 nguwdi chan nan, khéng muon hoc.
b) Cé trinh do nhan thitc khong dong deu.

c) C6 nguoi mét moi, c6 nguoi khong mét moi.

d) Tat ca cdc cdu trén déu dung.

e) Cac cau a, ¢ dang.

4. Bat dau bai giang, giang vién can néu nhirng van deé chinh nhv sau:
a) Muc dich bai giang. Y nghia bai giang.

b) B6i twong hoc.

c) Thoi gian va ndi dung bai giang.

d) Tat cad cdc cdu trén déu dung.

e) Cac cau b, c dung.

5. Khi két thic 16p hoc:

a) So lwge tém tat nhitng ndi dung da néu. Néu lai nhitng diém mau chot, trong
tam.

b) Héi xem hoc vién con phan nao chwa hiéu.

c) Huéng dan cau hoi va lam bai kiém tra.

d) Tat cd cdc cdu trén déu dung.

e) Cac cau a, b dung.
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	17. Công tác ATVSLĐ có những tính chất nào:
	18. Muốn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ chúng ta phải:
	19. Hãy nêu các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn lao động trong sản xuất:
	20. Hãy nêu các biện pháp cơ bản về kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn và phòng ngừa tai nạn lao động:

	II. LUẬT PHÁP, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
	21. Đối tượng áp dụng thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động là?
	22. Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động có những nghĩa vụ gì sau đây?
	22. Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có quyền như thế nào đối với công tác ATVSLĐ ?
	23. Ai có nghĩa vụ chính trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động?
	24. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động :
	25. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
	26. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
	27. Quyền của người sử dụng lao động:
	28. Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động bao nhiêu lần trong 01 năm?
	29. Quyền của người lao động được yêu cầu của người sử dụng lao động:
	30. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nào sau đây đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	32. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả tiền lương cho người lao động bị
	33. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai
	34. Mức hưởng trợ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiêp của BHXH được tính như thế nào?
	35. Công đoàn là tổ chức đại diện cho:
	36. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức Công đoàn là:
	37. Nếu vi phạm các quy định về an toàn lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự khi:
	38. Khen thưởng, xử phạt về ATVSLĐ là một yêu cầu không thể thiếu được nhằm làm cho:
	39. Khi thấy nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình người lao động phải làm gì?

	III. VỆ SINH LAO ĐỘNG
	40. Vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố nào sau đây:
	41. Nội dung của môn vệ sinh lao động bao gồm:
	42. Nghiên cứu các biện pháp để phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động, hạn
	43. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất là:
	44. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động là:
	45. Những yếu tố có hại nào dưới đây có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất?
	46. Các yếu tố vật lý và hóa học liên quan đến quá trình sản xuất là:
	47. Thiếu hoặc thừa ánh sáng hoặc sắp xếp bố trí hệ thống chiếu sáng không hợp lý là các tác hại liên quan đến:
	48. Phân xưởng chật chội và việc sắp xếp nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự ngăn nắp là các tác hại liên quan đến: .
	49. Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc là các tác hại liên quan đến:
	50. Có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp đã được nhà nước công nhận bảo hiểm:
	51. Hãy nêu các biện pháp cơ bản nhằm khắc phục điều kiện vi khí hậu xấu trong lao động sản xuất:
	52. Hãy nêu các biện pháp cơ bản để chống bụi trong lao động sản xuất:
	53. Hãy nêu các biện pháp cơ bản để chống ồn và rung trong lao động sản xuất:
	54. Hãy nêu một số biện pháp tổ chức sản xuất, tổ chức lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp:
	55. Hãy nêu các yếu tố liên quan, chi phối nhiều đến tâm lý, sinh lý người lao động trong lao động sản xuất:
	56. Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp:
	57. Vấn đề tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi theo nguyên tắc 5S là:
	58. Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp. Bao gồm các yếu tố nào sau đây:
	59. Các biện pháp phòng chống vi khí hậu xấu là:
	60. Tiếng ồn cơ khí phát sinh trong môi trường lao động là:
	61. Tiếng ồn cơ khí phát sinh tại các xưởng:
	63. Các phương án giảm ảnh hưởng của tiếng ồn tới người lao động là:
	64. Các nguyên tắc giảm tiếng ồn trên đường lan truyền là:
	71. Thiết bị lọc bụi làm cho hạt bụi bị mất động năng và rơi xuống dưới đáy là;
	74. Chiếu sáng nhân tạo bằng đèn nung sáng thường có ưu điểm gì:
	75. Đèn huỳnh quang có ưu điểm gì sau đây:
	76. Thiết bị chiếu sáng có những nhiệm vụ nào sau đây:
	77. Khi nhiễm xạ cấp tính thường có các triệu chứng nào sau đây:
	78. Nhiễm xạ trong một thời gian dài và thường có các triệu chứng nào sau đây:
	79. Để hạn chế tác động của điện từ trường, người ta thường dùng các biện pháp nào sau đây:
	80. Trong khi sử dụng các thiết bị cao tần cần chú ý các vấn đề nào sau đây:
	81. Khu dân cư, khu vực có người làm việc thường xuyên cường độ điện trường phải có giới hạn an toàn là:

	IV. KỸ THUẬT AN TOÀN
	83. Hãy nêu các hình thức phân loại các thiết bị tín hiệu, báo hiệu được áp dụng để phòng ngừa tai nạn lao động:
	84. Hãy nêu định nghĩa về tín hiệu, báo hiệu:
	85. Hãy nêu mục đích của việc sử dụng tín hiệu màu sắc trong việc phòng tránh tai nạn lao động:
	86. Hãy nêu mục đích của việc sử dụng tín hiệu âm thanh trong việc phòng tránh tai nạn lao động:
	87. Hãy nêu khái niệm khoảng cách an toàn để phòng tránh tai nạn lao động:
	88. Nguyên tắc và tiêu chuẩn để bố trí số lượng cán bộ kiểm tra kỹ thuật ATVSLĐ là dựa vào:
	89. Nhiệm vụ của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật an toàn là:
	90. Quyền hạn của tổ chức chuyên trách kiểm tra kỹ thuật ATVSLĐ là:
	91. Một số yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra kỹ thuật an toàn là phải:
	92. Công tác kiểm tra của cán bộ kỹ thuật cần chú ý kiểm tra vào các thời gian nào sau đây:
	93. Kỹ thuật an toàn là một hệ thống gồm có:
	95. Các thao tác làm việc bao gồm;
	98. Sự nổ của các bình chịu áp suất cao là hiện tượng:
	102. Khoảng cách bảo đảm an toàn bao gồm:

	V. AN TOÀN ĐIỆN
	103. Các tai nạn về điện có thể xảy ra là do:
	104. Các tình huống dẫn đến tai nạn điện giật là do:
	106. Tỷ lệ tai nạn điện giật theo lứa tuổi nhiều nhất là;
	107. Điện áp tiếp xúc (điện áp chạm) của con người với điện trong khu vực ướt cho phép là:
	108. Dòng điện đi qua người và tỷ lệ phần trăm của dòng điện tổng đi qua tim theo đường nào là lớn nhất.
	109. Khi có người bị điện giật muốn tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện ta có thể cắt được nguồn điện ta dùng các biện pháp nào sau đây:
	110. Cấp cứu nạn nhận bị điện giật ngay sau khi tách ra khỏi nguồn điện khi chưa mất tri giác ta cần phải làm các công việc nào sau đây:
	111. Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện là vấn đề nào sau đây:
	112. Các biện pháp chủ động đề phòng tai nạn do điện gây ra là:
	113. Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện là:
	114. Để nối đất bảo vệ thiết bị ta dùng biện pháp nào sau đây:
	115. Nối đất chống sét ta có thể dùng biện pháp nào sau đây:
	116. Khi nối đất nên tận dụng các kết cấu có vật liệu dẫn điện có sẵn trong đất như:
	117. Chất lượng của trang bị nối đất có thể bị giảm do ảnh hưởng của các yếu tố nào đây:
	118. Điện cao áp được quy ước là:
	119. Người chỉ đạo chung khi công việc do nhiều đơn vị công tác của cùng một tổ chức hoạt động điện lực thực hiện là:
	120. Người có trách nhiệm phân công công việc, chỉ huy và giám sát nhân viên
	121. Người thực hiện thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi hiện
	122. Người có kiến thức về an toàn điện, được huấn luyện, chỉ định và thực hiện việc giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác là:
	123. Làm việc có cắt điện hoàn toàn được quy định như thế nào là đúng:
	125. Công việc làm ở thiết bị đang mang điện, có sử dụng các trang bị, dụng cụ chuyên dùng- là:
	126. Phương tiện bảo vệ cá nhân là gì:
	127. Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều phải:
	128. Để đảm bảo an toàn điện, cấm ra mệnh lệnh hoặc giao công việc cho những người:
	129. Để đảm bảo an toàn, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn và
	133. Để đảm bảo an toàn điện, người trực tiếp làm công tác quản lý vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp điện phải:
	134. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
	135. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
	136. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
	137. Để đảm bảo an toàn điện thì những quy định chung nào sau đây là đúng:
	138. Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp là:
	139. Để đảm bảo an toàn; Bộ phận hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải:
	140. Thao tác đóng, cắt điện ở thiết bị điện cao áp:
	142. Một công nhân đang làm việc không may bị điện giật, sau khi nạn nhân được tách ra khỏi nguồn điện, nạn nhân đang trong tình trạng ngừng thở ngừng tim, người sơ cứu viên cần:

	VI. AN TOÀN CƠ KHÍ
	143. Mục đích chung của kỹ thuật an toàn cơ khí là:
	144. Máy cơ khí thường có các bộ phận cơ bản cấu thành nào sau đây:
	145. Máy gia công cơ khí thường các loại máy nào sau đây:
	146. Máy tiện để gia công cơ khí thường là:
	147. Chiều quay của dao quay tròn tại chỗ, phôi tịnh tiến ngang dọc lên xuống là đặc điểm của loại máy nào sau đây:
	149. Vùng nguy hiểm là khoảng không gian trong đó có các nhân tố nguy hiểm đối với sức khỏe và sự sống của con người xuất hiện là:
	150. Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt vùng nguy hiểm:
	151. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc thiết bị thường phụ thuộc vào:
	152. Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình thiết kế thường là:
	153. Các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình thiết kế máy thường là:
	154. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc không tốt thường là:
	155. Những nguyên nhân gây ra tai nạn lao động do lắp đặt máy móc thường được biểu hiện:
	156. Bố trí máy móc thiết bị trong một phân xưởng cần phải thỏa mãn các điều kiện nào sau đây:
	157. Các nguyên nhân gây ra tai nạn do bảo quản và sử dụng máy móc thiết bị thường là:
	158. Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trong quá trình sử dụng không tốt sẽ gây các tác hại nào sau đây:
	159. Các nguyên nhân gây tai nạn do bảo quản và sử dụng thường là:
	160. Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm các vấn đề nào sau đây:
	161. Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm:
	162. Yêu cầu an toàn khi sử dụng máy, phải:
	163. Trong quá trình gia công không được:
	164. Tiến hành lau chùi, bôi dầu và bơm dầu vào các bề mặt chuyển động cần phải thực hiện khi:
	165. Các vật gia công có khối lượng bao nhiêu kg thì cẩn phải có phương tiện nâng chuyển (palăng điện, palăng xích…)
	166. Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc hỏng hóc bất thường thì công việc sửa chữa cần được tiến hành dựa trên các yêu cầu an toàn nào sau đây:
	167. Trước khi sửa chữa máy và các bộ phận của máy thì phải làm gì:
	168. Khi sửa chữa những loại máy cao trên 2m phải có:
	169. Sau khi kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải:

	VII. AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC
	170. Yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như bình chịu áp lực, thiết bị nâng...:
	171. Các thiết bị chịu áp lực trong công nghiệp chủ yếu gồm các loại chính nào sau đây:
	172. Cách phân biệt nồi hơi với các loại thiết bị khác là:
	173. Thiết bị áp lực là thiết bị có áp suất do mỗi chất tác dụng lên
	174. Các loại thiết bị có thể tích đóng kín dùng để tiến hành các quy trình nhiệt học và hóa học thường được gọi là:
	175. Tác dụng phá hoại khi thiết bị bị áp lực nổ vỡ thường gây ra hậu quả:
	176. Cấm sử dụng áp kế trong các trường hợp:

	VIII. AN TOÀN HÓA CHẤT
	177. Các loại hóa chất gây bệnh nghề nghiệp thường là:
	178. Đường xâm nhập của hóa chất vào cơ thể con người thường là đường nào sau đây:
	179. Các yếu tố nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc:
	180. Tác động kích thích của hóa chất đối với cơ thể thường gây ra:
	181. Hóa chất thường gây tác hại tới hệ thống các cơ quan nào của cơ thể:
	182. Biện pháp cơ bản phòng ngừa tác hại của hóa chất thường là biện pháp nào sau đây:
	183. Khi doanh nghiệp sử dụng hóa chất thì phải cảm kết các vấn đề nào sau đây:
	184. Mặt nạ phòng độc được phân thành bao nhiêu nhóm:
	185. Vệ sinh cá nhân nhằm giữ cho cơ thể tránh tiếp xúc với hóa chất qua các con đường nào sau đây:
	186. Lợi ích chính của công tác kiểm toán giảm thiểu hóa chất thải là:
	187. Các phương pháp xử lý hóa chất thải thông dụng thường dùng phương pháp nào sau đây:
	188. Các phương pháp xử lý hơi, khí độc hại trong khí thải công nghiệp thường
	189. Nguyên tắc chung của việc kiểm soát quy trình làm việc với hóa chất thường là các vấn đề nào sau đây:
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